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     LỜI NHÀ XUẤT BẢN
    Trong bối cảnh của công cuộc đổi mới đất nước theo hướng công
nghiệp hóa - hiện đại hóa, mỹ thuật tự nó đã phân chia thành nhiều lĩnh
vực chuyên sâu, nhất là đối với ngành nghệ thuật trang trí - ứng dụng
đang trên đà phát triển cực kỳ mạnh mẽ.
  Một hoạt động thực tiễn quá năng động có thể sẽ kém hiệu quả nếu
như khoảng cách giữa thực tiễn và nhận thức lý luận là quá xa nhau,
thậm chí hoạt động thực tiễn có thể bị mất phương hướng hoặc đi trệch.
Nghệ thuật trang trí - ứng dụng nói chung và nghệ thuật trang phục nói
riêng chắc chắn không nằm ngoài qui luật đó.
  Những vấn đề về trang phục - từ truyền thống đến hiện đại - là những
vấn đề của văn hóa, của mô hình thẩm mỹ, của sáng tạo và khoa học
thích nghi, lại càng khó hơn khi nghiên cứu trang phục với tư cách của
một phạm trù lịch sử.
  Trên thực tế đã có một số công trình nghiên cứu về trang phục Việt
Nam. Tuy nhiên, công phu sưu tập tư liệu, đặc biệt là tư liệu hình ảnh,
khả năng mô tả và phân tích hệ thống khá thuyết phục của tác giả Đoàn
Thị Tình thể hiện trong cuốn Trang phục Việt Nam / Dân tộc Việt - chính
là lý do để Nhà xuất bản Mỹ thuật lựa chọn công trình nghiên cứu này.
  Tác giả - họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ nghệ thuật học Đoàn Thị Tình là
người đã từng tham gia thiết kế trang phục cho các bộ phim: Số đỏ, Điện
Biên Phủ, Thời xa vắng…; các vở sân khấu: Trắng hoa mai, Đào Tấn
chém Bồi Ba, Bầu trời mặt đất, Giấc mộng đêm hè, Vua Lia, Trăng soi
sân nhỏ…, và hiện đang giảng dạy về trang phục tại các trường Đại học
Sân khấu và Điện ảnh, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Viện Đại học
Mở…
  Nhà xuất bản Mỹ thuật xin trân trọng giới thiệu cuốn Trang phục Việt
Nam / Dân tộc Việt cùng giới chuyên môn và đông đảo bạn đọc.
    NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT
 



    LỜI TÁC GIẢ
    Dân tộc Việt Nam đã có hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ
nước oanh liệt với một nền văn hóa phong phú, độc đáo, lâu đời. Nền
văn hóa ấy được tìm hiểu và giới thiệu về nhiều mặt, nhưng vẫn còn
những đối tượng chưa được tổng hợp thành những chuyên đề nghiên
cứu. Chúng tôi muốn đề cập đến một khía cạnh văn hóa của dân tộc còn
ít được quan tâm, tuy rằng đối tượng này không kém phần quan trọng:
vấn đề trang phục.
  Hơn nhau tấm áo manh quần,
  Thả ra bóc trần ai cũng như ai.
  (Ca dao Việt Nam)
  Bằng “con mắt trang phục” thì bên cạnh nội dung khẳng định con
người là bình đẳng, còn là vấn đề về giá trị văn hóa, xã hội của “cái áo,
cái quần”. Trong xã hội cũ, vì “cái áo, cái quần” mà biết bao con người
lao động đã phải đau khổ lên riêng:
  Cha đời cái áo rách này,
  Mất chúng mất bạn vì mày áo ơi.
  (Ca dao Việt Nam)
  Lịch sử đã chứng minh: với ý nghĩa sâu sắc về mặt văn hóa, xã hội, về
xu hướng thẩm mỹ của từng dân tộc, của từng con người, trang phục
còn là biểu hiện của tinh thần dân tộc. Không phải vô ý thức mà quân
xâm lược nhà Minh (thế kỷ XV), nhà Thanh (thế kỷ XVIII) lại kiên trì chủ
trương, đồng thời dùng cả vũ lực tàn bạo bắt nhân dân ta phải ăn mặc
theo kiểu phương Bắc. Cũng không phải ngẫu nhiên vua Lý Thái Tông
(1040) dạy cung nữ dệt gấm vóc để dùng, không dùng gấm vóc của nhà
Tống nữa. Quân dân thời Trần có cả một phong trào xăm hai chữ “Sát
Thát” vào cánh tay; vua Quang Trung tuyên bố đanh thép trong lời dụ
tướng sĩ trước những trận chiến đấu có tính quyết định đánh tan quân



Thanh xâm lược, giải phóng thành Thăng Long, giải phóng đất nước:
  Đánh cho để dài tóc
  Đánh cho để đen răng…
  Phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân chỉ có thể biến đổi dần dần
khi nhân dân tự nguyện thấy cần phải biến đổi.
  Năm 1828, vua Minh Mạng dùng quyền uy ra lệnh cấm phụ nữ miền
Bắc mặc váy, ông đã được tặng ngay một câu ca dao châm biếm sâu
cay:
  Tháng tám có chiếu vua ra
  Cấm quần không đáy, người ta hãi hùng!
  Không đi thì chợ không đông,
  Đi thì phải lột quần chồng sao đang
  Có quần ra quán bán hàng
  Không quần ra đứng đầu làng xem quan?
  (Ca dao Việt Nam)
  Mỗi dân tộc có một quá trình phát triển trang phục xuất phát từ những
đặc điểm lịch sử, địa lý, kinh tế, phong tục, tập quán… Một nước càng
bao gồm nhiều thành phần dân tộc, thì hình thức trang phục càng phong
phú, đa dạng.
  Trên thế giới đã có những công trình nghiên cứu, giới thiệu một cách
có hệ thống trang phục dân tộc, qua đó làm cho nhân dân hiểu biết và tự
hào thêm về di sản văn hóa truyền thống, cũng là để nâng cao thêm
lòng yêu nước, yêu dân tộc, đồng thời để giới thiệu với các nước khác,
góp phần làm rạng rỡ hơn nền văn hóa riêng của từng dân tộc, từng
nước.
  Công việc này có thể thuận lợi hoặc khó khăn tùy theo hoàn cảnh của
từng nước. Nhưng rõ ràng là nếu không có việc làm đó, sẽ hạn chế tác



dụng giáo dục, sẽ mất nhiều thì giờ cho việc tìm hiểu đời sống dân tộc
xưa cũng như ngày nay về ăn mặc, trang điểm. Và ngay đối với người
cùng trong một nước, nếu không có việc làm đó, dân tộc này không thể
dễ đàng nắm biết và cảm thụ được cái hay cái đẹp trong trang phục
truyền thống của các dân tộc anh em khác.
  Gần đây ở nước ta, trên sân khấu, điện ảnh… vẫn thấy xuất hiện nhiều
hình tượng nhân vật từ hàng nghìn năm trước (như Bà Trưng, Bà Triệu),
nhưng cách ăn mặc lại rất “hiện đại”. Hoặc có những điệu múa dân gian
khi trình diễn lại mang trang phục quá xa lạ với thẩm mỹ trang phục
truyền thống, làm giảm không ít hiệu quả nghệ thuật. Do đó, đối với các
ngành văn học nghệ thuật (đặc biệt là mỹ thuật sân khấu, điện ảnh hoặc
hội họa, điêu khắc, múa…) được cung cấp những tư liệu về trang phục
Việt Nam từ xưa đến nay là điều cần thiết. Ngoài ra, tư liệu về trang
phục Việt Nam còn giúp ích phần nào cho việc nghiên cứu các môn
khoa học xã hội khác…
  Với nguồn tư liệu nhất định, chúng tôi biên soạn, hệ thống hóa và bước
đầu giới thiệu với bạn đọc một số vấn đề về trang phục dân tộc Việt
Nam từ xưa đến nay. Việc làm này gặp nhiều khó khăn: trước hết là tình
trạng hiếm hoi của tư liệu thành văn… Nếu có được ít nhiều từ thời
phong kiến thì đều không hoàn chỉnh. Ví dụ, có cuốn sách chỉ ghi tên
một loại mũ hoặc chỉ nhắc đến màu sắc một kiểu áo nào đó, ngoài ra
không dẫn giải gì hơn. Đặc biệt là không có hình vẽ trang phục trong các
thư tịch cổ. Những hiện vật bằng đá, đồng, gỗ… còn lại, xem ra có thể
qua đó nghiên cứu được phần nào, nhưng cũng không được bao nhiêu,
và trên thực tế không hoàn toàn là cơ sở tin cậy, vì đây thường là những
tác phẩm nghệ thuật đã được cách điệu hóa.
  Đối với trang phục cổ, chúng tôi chỉ có thể giới thiệu bằng cách “sao
chép” chân thực dựa trên tài liệu, hiện vật đã có hoặc cộng với sự cố
gắng suy đoán tối đa, nhưng chắc chắn còn những hạn chế nhất định.
  Sách “Trang phục Việt Nam” (dân tộc Việt) giới thiệu trang phục của
dân tộc Việt từ xưa đến nay và trang phục của một số tổ chức chung
(như quân đội, tôn giáo…) trong xã hội Việt Nam hiện đại.



  Chúng tôi coi đây chỉ là những sưu tập bước đầu, rất mong có sự nhiệt
tình đóng góp thêm của nhiều người, nhiều tập thể, để tương lai chúng
ta có được một cuốn “Trang phục Việt Nam” phong phú và hoàn chỉnh.
  Xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, tôn giáo…, các nhà
nghiên cứu, giáo sư Diệp Đình Hoa, các nhà hoạt động nghệ thuật, các
cán bộ và đồng bào đã giúp đỡ chúng tôi biên soạn cuốn sách này.
    TÁC GIẢ
 



     
Đ

  ất nước Việt Nam nằm trong vùng Đông Nam Á, thuộc miền nhiệt đới
ẩm. Thế đất kéo dài từ Bắc xuống Nam, nên khí hậu hai miền có khác
nhau. Ở miền Bắc có bốn mùa tương đối rõ rệt: xuân, hạ, thu đông. Ở
miền Nam, ít thấy những ngày giá rét, gần như chỉ có hai mùa: mùa mưa
và mùa khô.
  Đất nước Việt Nam có núi cao rừng rậm, có sông dài biển rộng, có đồng
bằng bát ngát phì nhiêu, trung du trù phú.
  Những điều kiện địa lý, khí hậu đó thúc đẩy sự phát triển tính đa dạng về
trang phục của nhân dân từng vùng để con người thích nghi tồn tại.
  Dân tộc Việt Nam bao gồm nhiều thành phần, trong đó người Việt có số
dân đông nhất và là một trong những tộc người có gốc tích lâu đời nhất
trên dải đất này. Do đó trang phục nói chung và của từng tộc người nói
riêng thật phong phú.
  Những di vật đồng thau, gốm, đá… nằm sâu trong lòng đất từ hàng ngàn
năm nay đã được khai quật, nhắc đến những nền văn hóa văn minh lâu
đời, cho phép ta khẳng định nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề trang phục
của những con người thời xa xưa ấy.
  

  Hình người đội mũ, mặc váy lông chim (khắc trên tháp đồng)
 



  Thời Hùng Vương
    TRANG PHỤC ĐÀN BÀ, ĐÀN ÔNG
  Cách đây hàng ngàn năm, vào thời đại đồng thau phát triển, nước Việt
Nam có tên gọi là Văn Lang. Người dân ở đây đã sinh sống bằng săn
bắn, hái lượm và trồng trọt (lúa, khoai, cây ăn quả…) Họ không dùng vỏ
cây làm áo nữa mà đã biết trồng gai, đay, dâu, nuôi tằm, ươm tơ dệt vải.
  Trống đồng và nhiều tượng, phù điêu bằng đồng có khắc họa những
cảnh sinh hoạt thời đó, với những hình người, cho thấy các loại trang phục
được thể hiện bằng phong cách nghệ thuật trừu tượng hóa và cách điệu
cao: những hình người trên mặt trống đồng, tượng hai người cõng nhau,
tượng người trên chiếc ấm, tượng người thổi khèn; cách trang sức, búi
tóc, chít khăn như của tượng người đàn bà ở chuôi dao găm, chuôi
kiếm…
  Những cơ sở trên đây ít nhiều cho thấy trang phục của người cổ xưa đã
khá phong phú. Phụ nữ mặc áo ngắn đến bụng, xẻ ngực, bó sát vào
người, phía trong mặc yếm kín ngực. Chiếc yếm cổ tròn sát cổ, có trang trí
những hình chấm hạt gạo. Cũng có những loại áo cánh ngắn, cổ vuông, để
hở một phần vai và ngực, hoặc kín ngực, hở một phần vai và trên lưng. Hai
loại sau có khả năng là những áo chui đầu hoặc cài khuy bên trái. Trên áo
đều có hoa văn trang trí. Thắt lưng có 3 hàng chấm trang trí cách đều nhau
quấn ngang bụng làm cho thân hình thêm tròn lẳn. Đầu và cuối thắt lưng thả
xuống phía trước và sau thân người, tận cùng có những tua rủ. Váy kín bó
sát vào thân, với mô típ trang trí chấm tròn, những đường gạch chéo song
song và hai vòng tròn có chấm ở giữa.
    



   

  Tượng phụ nữ ở chuôi dao găm, kiếm ngắn
  

  Trang phục thời Hùng Vương: 1,2. Trang phục nam, nữ khi lao động



  3. Trang phục phụ nữ khi không lao động 4. Trang phục chiến binh
    Qua những hiện vật khảo cổ đã tìm được, có thể thấy đàn bà có hai loại
váy:
  - Váy kín (váy chui), hai mép vải được khâu lại thành hình ống.
  - Váy mở (váy quấn) là một mảnh vải quấn vào thân mình.
  Váy ngắn mặc chấm đầu gối. Kiểu khác dài đến gót chân (có lẽ loại sau
là trang phục khi không lao động hoặc của tầng lớp trên).
  Đàn ông thường đóng khố. Khố là một dải vải, chiều ngang khoảng
10cm (20cm thì gặp đôi lại), chiều dài khoảng 1,2m hoặc dài hơn nữa. Tùy
theo chiều dài của khổ vải, người ta quấn một hoặc nhiều vòng quanh
bụng, thả đuôi khố (ngắn hoặc dài) về phía sau. Có trường hợp thả đuôi
khố về phía trước. Qua các khối tượng nổi, đàn ông Đông Sơn thường
cởi trần, nhưng với những hình trang trí trên các hiện vật đồng thau khác,
có thể họ đã mặc những chiếc áo chui đầu hay những tấm áo choàng có
hoa văn trang trí.
  Căn cứ một số hiện vật bằng gốm, mảnh gỗ, miếng da còn lại thì màu
sắc thời đó thường dùng là màu vàng, đen, đỏ nâu, xám nhạt, vàng nhạt…
Chất liệu màu vẽ là sơn (sơn ta nguyên chất), phẩm (loại đặc biệt không
thể phai khi thấm nước).
  Qua bao nhiêu thế kỷ, khí hậu khắc nghiệt đã phá hủy đi nhiều di vật (nhất
là các di vật bằng chất liệu dễ hỏng như vải vóc). Màu sắc của trang phục
thời dựng nước không có nhiều hiện vật để khảo cứu, nhưng ta có thể
phỏng đoán trang phục của người Việt cổ ít nhiều cũng đã dùng những
màu như trên đã kể.
  Do điều kiện sống bằng săn bắn, hái lượm, đánh bắt cá hoặc làm ruộng
nước vất vả, nên đầu tóc người dân phải gọn gàng. Đàn ông và đàn bà
thường cắt tóc ngắn đến ngang vai hoặc thỉnh thoảng có lối buộc túm tóc
sau đầu rồi thả dài xuống gáy, một số ít cắt ngắn đến chân tóc.
  Khi búi tóc, đàn ông, đàn bà đều búi tròn sau gáy hoặc búi ngược một
phần lên đỉnh đầu, một phần tết thành đuôi sam thả ra phía sau lưng. Ngoài



ra còn thấy một dải nhỏ bằng vải, da hay đồng mỏng ngang trán.
  Trên trống Sông Đà, nam xõa tóc che kín cổ, nữ xõa tóc ngang lưng.
Kiểu búi tóc cũng thể hiện ở cả hai giới: ở nam, có thể tóc được búi cao
thành một nắm dài nhọn (như các khối tượng ở Việt Khê), còn ở nữ tóc
được búi thành hình bánh ít phía sau đầu (như trên tượng một chuôi kiếm
được phát hiện ở Thanh Hóa).
  

  Người đàn ông búi tóc, đóng khố trên cán muôi ở Việt Khê
  

  Các kiểu để tóc trên hiện vật khảo cổ



  

  Các kiểu để tóc nam, nữ thời Hùng Vương
    Quan sát những hình người trên mặt trống đồng: đôi trai gái giã gạo, một
số người cầm vũ khí…, ta thấy được lối để tóc và cách ăn mặc ngắn gọn
trong lao động sản xuất, trong chiến đấu. Qua những hình người múa, chèo
thuyền, thổi khèn (hoặc cầm vũ khí) trong sinh hoạt cộng đồng ngày lễ,
ngày hội…, còn thấy những chiếc váy làm bằng lông vũ hoặc bằng lá cây
xòe ra rất đẹp, trên đầu đội những chiếc mũ bằng lông vũ, có trang trí thêm
những bông lau ở phía trước.
    TRANG PHỤC CHIẾN BINH
  Di vật về trang phục của chiến binh còn lại cho tới nay, chỉ mới được biết
đến qua một số cấu kiện như những mảnh giáp, đai lưng đồng, bao ống
chân, bao ống tay bằng đồng.
  Mảnh giáp thời này hình chữ nhật, có lẽ dùng để che ngực (hộ tâm



phiến), bằng đồng mỏng chừng 1mm, dài 30cm, rộng 13cm. Còn những
mảnh hình vuông nhỏ hơn (mỗi cạnh từ 18cm đến 15cm) có thể để che cho
riêng từng bộ phận quan trọng nào đó trên cơ thể con người. Loại chữ
nhật có 4 quai đeo. Còn loại hình vuông có lỗ ở các góc để xỏ dây buộc
hay đính vào áo.
  Cả hai loại này, mặt trong nhẵn nhụi, mặt ngoài trang trí hình người hóa
trang thành chim, hoặc hình cá sấu cách điệu và các hoa văn hình chữ X,
chữ S nằm ngang, những chấm, những vòng tròn có chấm ở giữa, những
đường vạch song song, v.v…
  

  Một đoạn thắt lưng bằng đồng
  



  

  Bao ống chân
    Đai lưng bằng đồng rộng khoảng 5cm có khóa to bản, được hình thành
bởi nhiều miếng liên kết với nhau bằng những cái móc. Trên bề mặt mỗi
miếng đều có họa tiết hình rùa hoặc chim… Có cái được đính thêm nhiều
quả nhạc nhỏ.
  Khóa đai lưng bằng đồng thau hình chữ nhật đứng (7,6cm x 5,5cm) trang
trí chủ yếu bằng những hoa văn xoắn hình chữ S uốn tròn. Cạnh mép khóa,
viền bằng các hình xương cá. Một quả nhạc nhỏ hình ống bẹp được treo ở
cạnh hai móc của khóa.
  Các loại bao ống tay, bao ống chân bằng đồng (có thể được dùng cho
cả những người dân bình thường trong các điệu múa ngày lễ, ngày hội
chăng?) là những hiện vật có gắn nhiều quả nhạc hình ống bẹp, làm cho ta
liên tưởng đến những chùm quả nhạc ở chân, tay của nhiều tộc người Tây
Nguyên, Việt Bắc, Tây Bắc khi múa hội, hoặc ở chân các nhân vật võ



tướng trong các tích hát bội ngày nay vẫn còn thấy.
    HÌNH THỨC TRANG SỨC, TRANG ĐIỂM PHỔ BIẾN
  Người Việt cổ, nam nữ đều xâu lỗ tai và đeo đồ trang sức. Những loại
vòng tai dùng phổ biến cho cả nam nữ là hình tròn, hình vành khăn… Có
loại đơn giản, chỉ là một sợi dây đồng uốn tròn sơ sài hay được đúc liền,
có loại vòng tròn có họng khóa. Có loại trang trí bằng những đường lõm,
có loại có mấu: từ hai đến nhiều mấu. Về khối tượng, ta thấy người thời
này đeo các vòng tròn nặng, làm dái tai xệ xuống chấm vai (có thể điều này
liên quan đến tục căng tai). Ở di vật Lãng Ngâm, hai tai đeo hai kiểu trang
sức có khối lượng khác nhau. Đặc biệt là có những vòng hoa tai gắn quả
nhạc hay đôi hoa tai bằng đá, hình con thú.
  

  1,2. - Mảnh giáp hình vuông
  3. - Mảnh giáp hình chữ nhật
  



  

  Khóa thắt lưng
    Những chuỗi hạt thường thấy gồm các hạt hình trụ, trái xoan, hoặc hình
cầu. Vòng tay với tiết diện nhiều hình khác nhau: tròn, vuông, chữ nhật, lòng
máng, sống trâu… có trang trí hoa văn hình lông chim hay bông lúa, chất
liệu bằng đá màu vàng, xanh… hoặc bằng đồng thau. Cũng có loại bằng
thủy tinh, hãn hữu có loại bằng ngọc.
  Ngoài ra còn nhiều loại nhẫn bằng đồng đeo ở ngón tay, cũng có gắn
quả nhạc dài xinh xắn.
  Tuy những đồ trang sức còn thô sơ, điều kiện kỹ thuật chế tác hạn chế,
con người thời đó đã có trình độ thẩm mỹ và óc tưởng tượng cao, đã quan
tâm làm đẹp cho thân thể, đồng thời thể hiện bàn tay khéo léo, cần cù lao
động.
  



  

  Đai đầu bằng đồng
  

  Bao ống tay
  



  

  Vòng tay bằng đồng
  

  Chuỗi hạt bằng đá
    Đàn ông thường vẽ lên mình những hình ngoằn ngoèo, hình móc câu. Một
tục xăm mình rất phổ biến. Sử đời sau còn chép lại: vua thời đó đã dạy
dân lấy mực vẽ hình thủy quái xăm vào mình để khi xuống nước không bị
cá lớn giết hại.



  Đàn ông, đàn bà đều nhuộm răng đen và có tục ăn trầu.
  Ở thời Hùng Vương, từ những hiện vật ít ỏi, ta tìm lại được một số hình
thức trang phục của người Việt cổ. Thực ra đây không chỉ đơn thuần là
những bộ quần áo hay đồ trang sức cụ thể, mà, cũng như khi nghiên cứu
các hình mặt trời, những họa tiết, hoa văn trang trí, hình người, hình chim,
hình thú trên trống đồng, tượng cổ, v.v… ta còn thấy được trí tuệ, tâm hồn,
tình cảm… của người xưa, thấy được những ý niệm sâu xa khác nữa về
nhiều hiện tượng thiên nhiên, về cuộc sống xã hội đương thời.
  Rõ ràng, những nét khắc họa trên trống đồng Đông Sơn, hiển hiện lên
một góc sinh hoạt xã hội của con người xa xưa còn mang tính tập thể cao:
giã gạo tay đôi, chèo thuyền đông người, ca múa nhạc phối hợp rộn
ràng…
  

  Nhẫn đồng có gắn quả nhạc
  



  

  Hoa tai bằng đá hình thú
    Ở tốp người hát múa, trong khi các động tác múa làm ta suy nghĩ về tính
thống nhất cần thiết của các điệu múa thì động tác của những nhạc công
lại đem lại cho ta ấn tượng về sự vang vọng của âm thanh. Và trong khi cả
tốp sáu bảy người hát múa đều mặc “đồng phục” (váy, mũ như nhau), thì ở
chỗ khác có hai người cùng giã gạo, một người lại để tóc dài, mặc váy
dài, người kia: tóc ngắn, đóng khố. Những chi tiết này không chỉ biểu hiện
trình độ thẩm mỹ trong lĩnh vực nghệ thuật trang phục mà còn bộc lộ rõ tính
chất phong phú đa dạng của trang phục đương thời.
  Chúng ta khâm phục các nghệ sĩ trang trí trống đồng: với bộ óc sáng tạo
và trái tim nồng nhiệt, đôi bàn tay tài hoa, điêu luyện đã vạch lên trống
đồng những hình nét kỳ diệu, chứng minh cho một nền văn hóa vật chất
sớm hình thành trên dải đất này đã song song tồn tại với một nền văn hóa
tinh thần tốt đẹp. Đặc biệt là thông qua nghệ thuật trang phục, người nghệ
sĩ đã nói lên được nhiều ý đồ diễn tả:
  Ở cảnh giã gạo, mớ tóc dài, dải khố ngắn tung bay như hòa theo nhịp
điệu của động tác giã gạo, đã thể hiện cảnh tượng sinh hoạt của những
con người đầy nhiệt tình, hăng say lao động. Ở cảnh nhảy múa và tấu
nhạc, cùng với những bàn tay mềm mại, uốn dẻo như vòng cung, với dáng
điệu thổi khèn say sưa, với động tác rung chuông rộn rã, những bộ váy dài
xòe rộng, những chiếc mũ cài lông chim vươn thẳng lên cao cho ta cảm
giác về một cuộc sống tưng bừng, lạc quan, tươi đẹp đang phát triển cùng



với lòng say mê yêu thích nghệ thuật của những con người làm nên cuộc
sống ấy. Ở các hình thuyền đang lướt, ngoài cách tạo dáng cho người
cầm lái, người bơi chèo biểu hiện được sức mạnh bản thân, sức mạnh
đồng đội và lòng tự tin ở tay nghề sông nước, người nghệ sĩ đã khắc họa
những chiếc lông chim dài trên đầu các tay chèo đang ngả lướt cả về phía
sau cho ta thấy tốc độ của con thuyền đang hiên ngang vượt sóng dữ, thác
ghềnh, gió cản, băng băng lao nhanh tiến lên phía trước. Hình ảnh này phải
chăng còn có ý nghĩa tượng trưng cho một tinh thần thượng võ, một nhịp
sống tập thể ngoan cường đẩy lùi khó khăn, gian khổ.
  

  Trâm đồng Đông Son
    Cũng qua trang phục, tượng người đàn bà trên chuôi kiếm ngắn phát
hiện ở núi Nưa (Thanh Hóa) với tấm váy dài chùm kín hai chân, chiếc thắt
lưng duyên dáng, mớ tóc tết hình vành khăn gọn gàng, đôi vòng tai lớn
đung đưa… phải chăng đã chứng minh cho một cuộc sống tốt đẹp, ấm
no? Những quả nhạc đồng xinh xắn trên nhẫn đeo tay rộn ràng reo lên theo
mỗi cử chỉ, dù nhẹ nhàng của bàn tay đẹp; những chùm quả nhạc to trên
các bao tay, bao chân luôn vang theo mỗi động tác khoát tay, theo mỗi
bước chân vững mạnh của người dũng sĩ, phải chăng đã phản ánh được
tâm hồn tươi vui, trong sáng, lạc quan, nói lên cách sống đường hoàng, tự
chủ, tự tin của những con người Lạc Việt.
  Tục xăm mình xuất phát từ mục đích bảo toàn tính mạng cho con người,
(vẽ lên mình để khi xuống nước không bị giao long hãm hại), đã được
nâng lên thành một hình thức trang điểm cho thân thể. Có thể vào thời đó,
tục xăm mình đã phổ biến rộng rãi khắp toàn dân đến mức “có lẽ vì vậy mà
tên nước ta thời Hùng Vương mới gọi là Văn Lang” (Văn Lang: người vẽ
hình).



  Theo ý nghĩa nào đó, tục xăm mình do vua Hùng đề xướng, dạy dân, phải
chăng còn là kết quả của lòng thương yêu nhân dân, chăm lo cho nhân dân
của người thủ lĩnh?
  … Nghiên cứu các kiểu trang phục, trang sức, trang điểm thời Hùng
Vương, ta tìm hiểu được nhiều khía cạnh về đời sống, về mối quan hệ xã
hội thời đó. Mặt khác, ta còn có thể chắt lọc ra những yếu tố thẩm mỹ làm
tôn vẻ đẹp của con người gắn bó với thiên nhiên, hài hòa với đất nước
non trẻ, với xã hội tươi đẹp ở thuở mới dựng xây.
 



 Vài nét về
 thời Ngô - Đinh - Tiền Lê
    Vào nửa sau thế kỷ III trước công nguyên, Thục Phán, một thủ lĩnh
người Âu Việt từ miền trên đã tràn xuống đánh chiếm nước Văn Lang,
thống nhất hai lãnh thổ, dựng nên nước Âu Lạc, dời đô từ miền núi xuống
đồng bằng. Thời kỳ này đồ sắt phát triển. Người Âu Lạc đã biết làm ra cày
bừa và dùng sức kéo của trâu bò trong nông nghiệp.
  Về trang phục vẫn giữ tục cắt tóc, xăm mình, mặc áo chui đầu, cài khuy
bên trái (tả nhiệm) (tục này đã có từ khi còn chưa sáp nhập hai đất Âu Việt
và Lạc Việt).
  … Truyền thuyết về Mỹ Châu - Trọng Thủy trong đó có tấm áo lông ngỗng
chứng minh cho phong trào nuôi gia cầm, gia súc đã rất phổ biến và nói
lên sự phát triển về trang phục của nhân dân thời đó.
  Đất nước Âu Lạc bị Triệu Đà xâm lược, cai trị, cộng với ba lần bị phong
kiến phương Bắc thống trị hơn một ngàn năm (207 trước công nguyên -
939), nhân dân ta một mặt đấu tranh với kẻ thống trị, nhưng một mặt vẫn
tích cực phát triển sản xuất. Nghề dệt đã có những bước tiến quan trọng.
Nghề trồng dâu nuôi tằm đã phổ biến và còn sản xuất được các loại vải
bông thô, vải đay, vải gai, lụa, vải cát bá loại mịn… Đã biết dùng tơ tre, tơ
chuối dệt thành vải. Vải dệt từ tơ chuối có tên gọi là vải Giao Chỉ. Khăn
bông được thêu thùa rất đẹp gọi là bạch điệp. Ngoài ra, còn làm nhiều đồ
trang sức bằng vàng bạc (vòng tay, nhẫn, hoa tai, trâm), bằng ngọc (vòng,
nhẫn), bằng hổ phách, bằng thủy tinh (chuỗi hạt). Thời thuộc Tề (479-502)
đã từng phải cống cho triều đình phương Bắc loại mũ đâu mâu hoàn toàn
bằng bạc. Khảo cổ học đã phát hiện được một số kiểu khóa thắt lưng,
chứng tỏ tục mang thắt lưng khá phổ biến.
  

Sử sách cho biết thời thuộc Hán, bà Trưng Trắc và em là Trưng Nhị
[1]

,
con gái lạc tướng huyện Mê Linh, quận Giao Chỉ thuộc dòng dõi Hùng
Vương đã chiêu mộ nghĩa quân nổi dậy chống lại thái thú Tô Định để trả
thù nhà đền nợ nước (40 - 48 sau công nguyên). Trong hàng tướng lĩnh
nghĩa quân có rất nhiều phụ nữ. Ngược lại đã có một thủ lĩnh (ở huyện
Thanh Oai, Hà Tây ngày nay) cho hơn 300 nam nghĩa quân mặc yếm, mặc



váy giả trang làm đàn bà, tham gia cuộc khởi nghĩa này.
  Đầu thế kỷ thứ ba, đất nước ta bị nhà Ngô xâm chiếm. Năm 248 đã nổi
dậy cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu Ẩu (Triệu Thị Trinh). Bà Triệu mặc áo vải
màu vàng, đi guốc, tóc cài trâm, cưỡi đầu voi, chỉ huy quân tướng đánh
giặc rất quyết liệt.
  Nước ta trải qua hơn mười thế kỷ thuộc Bắc, sau chiến thắng Bạch
Đằng oanh liệt (938) Ngô Quyền đã xưng vương, lập thành một vương
quốc độc lập, là một việc có ý nghĩa to lớn. Rất tiếc là triều đại nhà Ngô
không tồn tại được lâu (Ngô Quyền mất năm 944) nên chưa làm được
nhiều việc. Dù vậy Ngô Vương cũng đã đặt ra các chức quan văn võ, qui
định các nghi lễ trong triều và đặc biệt đã qui định về màu sắc phẩm phục

quan lại các cấp
[2]

…
  Qua những bức tượng Ngô Quyền thờ ở một số nơi, ta thấy có những
khác biệt về trang phục của những tượng này: trên áo tượng thì mang bổ

tử
[3]

 (như tượng ở đình Hàng Kênh, Hải Phòng), tượng khác lại không.
Tuy nhiên tất cả đều cùng là một loại long bào, có trang trí rồng, cổ tròn, tay
thụng và đặc biệt đều cùng một loại mũ hai nấc, có hai cánh chuồn tròn,
hơi chếch lên và hướng về phía trước (những chi tiết này gợi ý cho biết có
thể tượng được tạc muộn hơn nhiều thế kỷ. Vì đến thời Hậu Lê mới thấy
nhắc đến những qui định về bổ tử, về kiểu mũ. Hoặc ngược lại, phải chăng
việc dùng bổ tử và việc thiết kế cánh chuồn đã có từ lâu nhưng đến thời Lê
mới cải tiến thêm).
  Đến triều đại nhà Đinh (968-980), về trang phục, sử sách đời sau chỉ
nhắc đến một số ít hiện tượng như: (năm 974), quân lính “đều đội mũ chỏm
bằng, bốn bên hình vuông. Mũ làm bằng da, bốn cạnh khứu lại, trên hẹp
dưới rộng, gọi là mũ tứ phương bình đính”. Đã có áo giáp. Hoặc “Năm
Thái Bình thứ sáu (975) Đinh Tiên Hoàng định phẩm phục của các quan
văn võ”. Hoặc (năm 980) trong một bức thư của nhà Tống gửi cho triều
đình ta có nói tới việc nhân dân ta thời đó đều cắt tóc ngắn. Hoặc có nhắc
đến mũ của các đạo sĩ là màu vàng, áo của các nhà sư là màu thâm, các
quan được dùng ấn vàng thì thắt lưng dải tím, được dùng ấn bạc thì thắt
lưng dải xanh…
 



  Sang thời Tiền Lê (981-1009), vua Lê Đại Hành lên ngôi mặc áo long

cổn
[4]

, về sau áo mặc thường dùng vóc đỏ, mũ trang sức trân châu.
  Quân đội thường trực của triều đình (gọi là quân túc vệ hoặc thân quân)
thích vào trán ba chữ ”Thiên tử quân”…
  Như vậy, về trang phục thời kỳ này, tư liệu và di vật rất hiếm. Kể cả tiếp
sau, các tư liệu thành văn cũng chỉ chủ yếu nói đến trang phục triều đình
(tên mũ, tên áo, màu sắc… nhưng lại không miêu tả tỉ mỉ, cặn kẽ). Một số
di vật bằng gỗ, đá để lại, nói chung hình nét không được rõ lắm.
  Có thể nói, trong vài chục năm trị vì, các vua Ngô, Đinh, Lê dù sao cũng
đã dành một sự quan tâm đến lĩnh vực trang phục, đặc biệt là trang phục
triều đình mà nhìn chung ít nhiều có sự kế thừa hoặc sáng tạo về loại hình,
kiểu cách, màu sắc. Ngoại trừ Lê Ngọa Triều (1006) cho đổi lại phẩm

phục các quan văn võ và tăng đạo, theo đúng như nhà Tống
[5]

.
    

  1. Mũ tiến hiền 2. Mũ viễn du 3. Mũ Thông thiên 4,5. Mũ phác đầu
    Trên thực tế trong những thời kỳ chế độ phong kiến ổn định thì trang phục
cũng theo đó dần dần được qui thức hóa đối với từng thành phần xã hội
(vua, quan, dân; hoặc trong cưới, tang, lễ, hội…). Căn cứ vào kiểu thức,
màu sắc, họa tiết… ở từng giai đoạn, sự phân biệt mang tính giai cấp
được hình thành rõ rệt.
 



  Thời Lý
    

TRANG PHỤC TRIỀU ĐÌNH
[6]

  Triều đại nhà Lý (1009 - 1225), kinh đô từ Hoa Lư dời về thành Đại La,
gọi là Thăng Long. Năm 1054, đặt tên nước là Đại Việt.
  Sau những đêm dài tăm tối, nước Đại Việt vươn mình trong ánh sáng
rực rỡ của một quốc gia phong kiến độc lập. Với qui mô xây dựng toàn
diện, đây là cơ sở vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước và
dân tộc.
  Vua đứng đầu triều đình, dưới có chín phẩm cấp quan văn, quan võ và
các cơ quan chuyên trách. Nền kinh tế phát triển mọi mặt. Nhà nước có cơ
sở nuôi tằm, dệt lụa. Những người thợ đã dệt được đủ các loại gấm, vóc,
lụa, đoạn… nhiều màu, có họa tiết trang trí đặc sắc.
  Tham khảo bức tượng vua Lý Thái Tổ, đặt tại chùa Kiến Sơ (Phù Đổng,
Tiên Sơn, Bắc Ninh), ta thấy mũ tượng là loại mũ phác đầu (mũ từ đời
Đường có 4 góc, 4 tai, về sau làm 2 tai ngang ra, tức mũ cánh chuồn)
nhưng phần trên hơi cao, ở giữa mũ có một đường chia cách từ dưới lên
trên, hai bên trang trí hai hình mặt trời bốc lửa. ở giữa trán mũ nhắc lại hình
mặt trời bốc lửa, hai bên là hai bông hoa nở. Các đường viền ở mũ đều là
những núm nhỏ tượng trưng cho các viên ngọc quí. Đặc biệt hai tai mũ
hình cánh chuồn (ngắn và mập). Nhìn chung, đường nét cấu tạo thiên về
đường cong, tròn, không có các đường gãy góc, vuông cạnh. Áo bào mở
giữa, trang trí hình rồng, hình hoa, sóng nước… Tay thụng rất rộng, dài.
Chân đi hài mũi hơi cong nhưng lõm giữa (giống kiểu hài đen đời Tống,
Trung Quốc). Tay tượng cầm hốt có tua rủ. Căn cứ vào kiểu dáng mũ đội,
người ta có thể thấy sự khác biệt với mũ cánh chuồn thời sau (cánh chuồn
dài và hẹp), chứng minh đây là một loại hình trang phục đặc biệt xuất hiện
sớm. Đối chiếu với loại mũ cánh chuồn thời Tống (Trung Quốc) thì thấy mũ
Tống có loại được thiết kế quả mũ góc cạnh, hai cánh chuồn rất mảnh và
rất dài, có loại mũ khác cánh chuồn ngắn nhưng lại quặp xuống sát vai.
Ngược lại, ô sa mạo, mũ cánh chuồn thời Minh trông khá giống hình dáng
mũ tượng vua Lý Thái Tổ, đặc biệt là ở hai cánh chuồn. Như vậy, do ảnh
hưởng từ qui cách trang phục nhà Minh, có thể tượng vua Lý Thái Tổ



được tạc vào khoảng thời gian này.
  Năm 1029, vua Lý Thái Tông cho chế ra mũ bát giác tiêu dao bằng vàng
và định qui chế mũ áo của các công hầu và các quan văn võ. Nhưng chắc
việc qui định này còn chưa chặt chẽ kể cả về hình thức trang phục và cách
sử dụng. (Theo tư liệu để lại, đa số các quan triều Lý một thời gian vẫn
đeo cái túi thêu hình cá , ít nhiều còn ảnh hưởng lối trang sức của nhà
Tống).
  Năm 1040, nhà vua chủ trương dùng gấm vóc trong nước để may lễ
phục mà không dùng gấm vóc của nhà Tống nữa. Điều này biểu thị chí tự
cường, tự lập của dân tộc.
  Vua Lý Thánh Tông định triều phục cho các quan. Vào chầu vua, các
quan phải đi tất, đi hia và đội mũ phác đầu, mặc áo bào tía, cầm hốt ngà,
thắt đai da. Lệ đội mũ phác đầu, đi hia bắt đầu có từ thời này.
  



  

  Tượng vua Lý Công Uẩn
  



  

  Kiểu tóc thời Lý
    Vua mặc áo màu vàng, quần tía, búi tóc, cài trâm vàng. Quan lại, sĩ phu
mặc áo dài thâm bốn vạt, cổ cài khít, quần thâm, búi tóc, cài trâm sắt, đầu

quấn khăn sa đen, đội nón chóp, đi dép da, tay cầm quạt lông hạc
[7]

.
  Các bộ võ phục khá hoàn chỉnh, mũ đâu mâu chùm kín tai, áo dài đến
đầu gối, cánh tay áo được may gọn gàng, chật, bó sát cổ tay. Toàn thân
áo được phủ lên bằng những mảnh giáp hoặc những diềm vải trang trí hình

xoắn ốc lớn
[8]

 hay hình bông hoa nhiều cánh to
[9]

 ở ngực. Rất nhiều

đường viền song song
[10]

 hình cong hoặc hình xoắn ốc, tiếp dưới là
những quả nhạc nhỏ hoặc những tua rủ rồi mới đến hàng quả nhạc. Có
loại áo có cầu vai cũng gắn quả nhạc, hai vai áo, ở đai bụng còn có hình
hổ phù… Rải rác khắp thân áo là hình những bông hoa nhỏ nhiều cánh nổi
trên nền vải. Nền vải lại được trang trí bằng những họa tiết như hình ngói
xếp hay vẩy cá (có thể do thêu hay là loại vải dệt hoa nổi). Dây lưng nếu
bằng vải thì buông rủ hai đầu xuống phía trước. Nếu là đai lưng bằng da thì
thắt sát vào bụng, đều làm nổi lên đường nét khỏe, đẹp của cơ thể. Đôi
hia ở dưới chân cao đến gần đầu gối và được trang trí đơn giản.
    



   

  Các pho tượng Kim Cương thời Lý
  

  Trang phục các nhạc công thời Lý
  



  

  Tượng đầu người, mình chim
    Qua các bộ võ phục, ta bắt gặp những dạng hoa văn, những hình xoắn,
hình móc… thường thấy trong lĩnh vực trang trí, hội họa thời đó. Những
biểu tượng cho thiên nhiên, cuộc sống được nhắc lại trên trang phục của
những nhân vật tượng trưng cho sức mạnh là một đặc điểm hài hòa rất có
ý nghĩa.
  Các vũ nữ, tóc thường búi cao lên đỉnh đầu, trên trán có một diềm trang

trí, mái tóc điểm những bông hoa
[11]

, tay đeo vòng, cổ đeo những chuỗi

hạt, mặc váy ngắn có nhiều nếp
[12]

.
  Trang phục của nhạc công cũng khá độc đáo. Mũ chùm kín tóc, phía trên
mũ được làm cao lên và trang trí các diềm uốn lượn. Áo cánh trong: tay
dài và chít ở cổ tay. Bên ngoài là một chiếc áo cộc tay. Quanh cổ áo có

tấm vân kiên
[13]

. Quanh bụng đeo những diềm vải rộng có trang trí nhiều

đường thêu đẹp. Bụng chân quấn xà cạp và chân đi giày vải mũi nhọn
[14]

.
  



  

  Dàn nhạc. Đá chạm. Tảng kê chân cột chùa Phật Tích (nửa trái)
  

  Dàn nhạc. Đá chạm. Tảng kê chân cột chùa Phật Tích (nửa phải)
    Thời gian này vẫn còn tục xăm mình. Từ vua đến quân sĩ ai cũng xăm
mình. Quân cấm vệ xăm vào ngực và chân những dấu hiệu riêng và được
phép xăm hình rồng lên người. Trên trán mỗi người lính vẫn có thích ba
chữ “Thiên tử quân” (như ở thời Tiền Lê).
    TRANG PHỤC NHÂN DÂN
  Ngoài một số ít tư liệu thành văn chỉ nói về trang phục triều đình, còn đối
với áo quần của nhân dân, ngày nay ta đành tham khảo những hiện vật
như tượng tròn, tượng nổi của thời này để biết được những thông tin tối
thiểu về qui cách may mặc, về chất liệu… nào chăng:
  



  

  Tượng Phật A Di Đà
    Tượng Phật A Di Đà (có nhà nghiên cứu cho rằng là tượng Phật Thế
Tôn), (từ năm 1057) còn lại ở chùa Phật Tích là một tác phẩm bằng đá
tuyệt đẹp mà phần trang phục đã được quan tâm thể hiện khá tinh vi: tấm
áo pháp khoác ngoài có những đường cong, đường thẳng, gấp khúc hay
buông rủ rất sinh động. Nếp áo nổi lên như những đường gân của lá sen,
đính sát thân thể, khi thì dồn dập chảy xuôi, chỗ thì vắt chéo mềm mại hay
chạy vòng như sóng lượn, chỗ thì nhẹ nhàng vài đường nằm ngang, cho
thấy tấm áo vừa rộng, vừa gợi tả được chất liệu vải mỏng và mịn, dù
tượng được tạo bằng đá. Lớp áo trong là loại áo dài, cổ áo rộng có nẹp,
bắt chéo. Hai tay áo thụng khá rộng. Dây lưng thắt ra ngoài áo này, buộc
múi thành hình số 8 nằm ngang, hai dải buông rủ xuống phía trước.
  Nhân dân vẫn xăm mình nhưng chỉ được xăm hình rắn, hình các lối hoa
văn như hình khắc trên trống đồng. Có lệnh cấm những kẻ nô bộc ở các
nhà nội ngoại thành thích dấu mực vào bụng, ngực và chân như kiểu cấm
quân, cấm thích hình rồng trên mình. Cấm người dân mặc áo màu vàng,
con gái dân gian không được bắt chước kiểu búi tóc như cung nhân. Thời
kỳ này, tục nhuộm răng và ăn trầu rất phổ biến. Đàn bà đeo vòng tai, búi



tóc và buộc diềm hoa trên đầu, gợi lại nét trang điểm ở tượng người phụ
nữ trên cán dao găm, trên chuôi kiếm ngắn từ thời Hùng Vương, hoặc các
võ tướng còn đính nhiều quả nhạc trên áo giáp… biểu hiện ý thức “nhớ
nguồn”, chứng minh tinh thần tiếp nối và phát huy truyền thống.
  Điểm qua một số kiểu thức trang phục thời Lý, ta thấy nổi lên những nét
chắc khỏe, tinh tế của các bộ võ phục tượng Kim Cương, những nếp áo
mềm mại trên thân tượng A Di Đà, những dải lụa quanh cánh tay của các
vũ nữ như được gió thổi đang nhẹ nhàng bay lên… làm đẹp thêm những
đường nét đầy sức sống trên cơ thể con người. Tất cả toát ra tinh thần yêu
tự do, yêu cuộc sống thái bình của người dân đang làm chủ đất nước. Tất
cả đã bắt nguồn từ cơ sở thẩm mỹ của những con người đang sống trong
một xã hội mà lời thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” của Lý Thường Kiệt
còn vang vọng khắp non sông, đồng thời cũng chính trong xã hội ấy “nhân
dân quá một nửa làm sãi, trong nước chỗ nào cũng có chùa”, con người
đã thấm thía nỗi đau mất nước, càng thêm yêu thương đất nước, gắn bó
với thiên nhiên, luôn gắng làm điều thiện, nhưng cũng biết dùng tinh thần và
sức mạnh để nói với lũ giặc nếu chúng sang xâm phạm: “Chúng bay sẽ bị
đánh tơi bời!”.
  Ở thời Lý, những hoa văn, họa tiết trang trí trên trang phục hay trên các
chủng di vật khác còn mang nhiều ý nghĩa tượng trưng: chẳng hạn những
hình xoắn ốc đôi, chính là ký hiệu mây mưa mà ông cha ta vẫn cầu mong
sao cho thuận hòa, mùa màng tươi tốt, cũng như hình tượng con rồng thời
Lý là “rồng rắn” - một đồ án trang trí đẹp và độc đáo - tượng trưng cho
nguồn gốc lịch sử dân tộc, vòng uốn lượn mềm mại của thân rồng là ẩn dụ
về nguồn nước, mây mưa, niềm mơ ước của cư dân lúa nước.
  Có thể nói trang phục, hoa văn, họa tiết thời Lý đã phản ánh khá rõ nét
một tương quan thống nhất trong đời sống kinh tế, quân sự, văn hóa
đương thời.
 



  Thời Trần
    Triều Lý suy vong, triều Trần nối tiếp (1225-1400). Ngày làm lễ nhường
ngôi, hai bên sân điện, có mặt đầy đủ đô tướng các đội Kim Ngô, Vũ Vệ,
Vũ Tiệp, Vũ Lâm, Phụng Quốc… cầm khí giới đứng giàn hầu. Thái úy Trần
Thủ Độ mặc võ phục, đeo gươm đứng bên tả điện. Lý Chiêu Hoàng đội
mũ miện, mặc áo long cổn, ngự trên bảo tọa, sai tuyên đọc tờ chiếu
nhường ngôi. Bài chiếu đọc xong, Chiêu Hoàng đứng lên nâng mũ miện từ
đầu mình, đội cho Trần Cảnh, đồng thời cởi áo bào khoác lên người Trần
Cảnh. Trần Cảnh phụng chiếu bước lên bảo tọa nhận ngôi hoàng đế.
  Trên nền tảng truyền thống, đất nước Đại Việt thời Trần, với ý chí sắt đá
tự lập tự cường của triều đình và của toàn dân, ba lần thắng quân xâm
lược Nguyên-Mông - đã phát triển mạnh mẽ nhiều mặt. Về nghề dệt, thời
gian này nhân dân ta đã có nhiều loại vải bông, vải gai, lụa, lĩnh, sa, the,
nái, sồi, đoạn, gấm, vóc… Nghề thêu cũng phát triển.
    TRANG PHỤC TRIỀU ĐÌNH
  Ngay từ buổi đầu, nhà Trần đã khôi phục chế độ trung ương tập quyền,
lập thêm nhiều cơ quan chuyên trách, đặt thêm nhiều chức quan. Và, để
biểu thị sự phân chia cấp bậc trong các ban, ngạch cho rõ chức phận,
triều đình định lại qui chế về mũ, áo, các loại vải và màu sắc cho các quan:
  Năm Hưng Long thứ tám, quan võ dùng kiểu mũ áo mới. Quan văn đội

mũ kiểu chữ đinh
[15]

 màu đen. Tụng quan
[16]

 đội mũ toàn hoa (mũ hoa
thủng có hai vòng vàng đính ở hai bên) màu xanh như kiểu cũ. Cửa tay áo
các quan văn, võ rộng từ 9 tấc đến 1 thước 2 tấc (khoảng từ 30cm-40cm),
kiểu hẹp từ 8 tấc (khoảng 27cm) trở xuống thì không được dùng. Tụng
quan không được mặc xiêm. Sau đó lại cho phép các quan đội mũ chữ
đinh, thêm miếng lụa bọc tóc màu tía pha màu biếc (bịt lên đầu dùng để
buộc tóc lại, bỏ thừa về đằng sau). Vương hầu nào tóc dài thì đội mũ triều
thiên, người nào tóc ngắn thì đội bao cân.
  Thời gian này vua đội mũ bình thiên, mũ quyển vân, hay mũ phù dung,
mặc áo cổn, đeo đai lưng kim long, cổ áo đính là trắng, khăn kết tua vàng,
ngọc châu. Còn có loại mũ gọi là mũ tế đằng (đan bằng mây chuốt nhỏ),



khảm ngọc thạch bích nê. Những trường hợp nghi lễ, vua còn mặc áo giao
lĩnh (áo tràng vạt, áo cổ tràng) bằng sa màu vàng, đội mũ có thao rủ.
  Ngoài ra các tước vương đội mũ củng thần (có trang trí con ong, con
bướm bằng vàng, nhiều ít, to nhỏ tùy theo cấp bậc). Thân vương mặc áo
tiêu kim tử phục (áo màu tía thêu kim tuyến). Hầu, Minh tự mặc áo phượng
ngư tú phục (áo thêu chim phượng, cá). Một số tước phẩm khác đội mũ
miện như kim ngân gián đạo (vàng xen bạc), hoặc bằng bạc. Các loại mũ
này chỉ dùng khi đại lễ, thường lễ chỉ đôi khăn và mặc áo tía. Đai lưng
bằng da tê hay bằng vàng tùy theo phẩm trật, hốt đều bằng ngà voi. Các
nội quan hầu cận, bậc cao mặc phẩm phục, đội mũ dương thường đính
con ong, con bướm vàng, bậc trung thì áo mũ sắc chế hơi giảm, bậc dưới
mặc áo màu tía, đội mũ dương thường màu tía. Khăn đội lúc thường của
quan bậc cao hay dùng nhung màu tía xen màu biếc, có 6 tua kết sau khăn.
Đai đeo ngang. Bậc trung, kết tua tía, bậc dưới, tua đen, khảm quanh
ngọc, vàng, đồi mồi… Chánh chưởng, nội nhân các cục chi hậu và thị vệ
nhân bách tác… đội mũ bồn hoa.
  

  Đầu tượng quan hầu
  



  

  Trang phục các nhạc công và vũ nữ
  



  

  Tượng quan hầu
    Đến năm Thuận Tông thứ tám ra lệnh cấm các quan không được dùng
áo tay rộng, chỉ cho dùng áo tay hẹp (sử liệu để lại không nói rõ kích thước
cụ thể rộng, hẹp đến đâu). Năm sau, lại qui định mũ áo của các quan văn,
võ: nhất phẩm thì màu tía; nhị phẩm màu đại hồng; tam phẩm màu hồng
điều, tứ phẩm màu lục; ngũ, lục, thất phẩm màu biếc; bát, cửu phẩm màu
xanh. Người không có phẩm hàm và hạng sủng nô (người hầu được vua
sủng ái) màu trắng. Nội thị mặc quần hai ống, không dùng xiêm.
  Các quan theo hầu, chức văn từ lục phẩm trở lên được đội mũ cao sơn



(chánh lục phẩm mũ màu đen, tòng lục phẩm màu xanh). Chánh lục phẩm
được mang đai, đi hia. Người tôn thất đội mũ phương thắng màu đen.
Chức võ, lục phẩm đội mũ chiết xung, tước cao mà không có chức được
mang đai và đội mũ giác đính, thất phẩm đội mũ thái cổ, tòng thất phẩm
đội mũ toàn hoa. Vương hầu đội mũ viễn du. Ngự sử đài đội mũ khước
phi. Nhà vua búi tóc, dùng the bọc và buộc lại, trông như khăn nhà đạo sĩ,
chỉ rộng hơn một ít, còn tóc hai bên thì vẫn để lộ ra và xõa xuống. Các quan

được mặc áo bào và cầm hốt. Có những trường hợp đi chân đất
[17]

.
  Ngày nay, quan sát một pho tượng quan hầu bằng đá ở lăng vua Trần
Hiến Tông (xây dựng khoảng giữa thế kỷ XIV) ta thấy người đó mặc áo
đại triều rủ xuống gần sát đất. Dải lưng thắt hình số 8 ở phía trước, hai đầu
có tua thả so le. Do chỗ thắt lưng chẹn lại, phần dưới tà áo xòe ra, phủ gần
kín chân, và từ hai khuỷu tay trở ra, tay áo được xếp nhiều nếp, biểu hiện
tấm áo được may với qui cách dài và rộng. Đầu tượng đội mũ bao trùm

cả tóc
[18]

.
  Ngoài tục xăm mình, quân đội thời Trần đều thích chữ “Sát Thát” vào
cánh tay để biểu hiện lòng quyết tâm giết giặc xâm lược Nguyên - Mông.
Việc xăm mình, thích chữ đã rất phổ biến từ đầu thời Trần. Nô tỳ thuộc nhà
quan thích lên trán ba chữ “Quan trung khách”. Nô tỳ hầu cận vua thích trên
trán ba chữ “Tọa thượng nô”. Đời Anh Tông niên hiệu Hưng Long năm thứ

6, quy định cho quân lính các đô cấm vệ
[19]

 thích những chữ quân hiệu trên
trán như: Chân thượng đô, Thủy dạ xoa đô, Chân kim đô… Quân lính
thường xăm hình rồng ở bụng, lưng và hai đùi. Thường chỉ mặc một áo
xanh rộng tay, trời nóng thì cởi trần, cũng không có áo giáp, mũ trụ. Quân
túc vệ xăm hình hoa trên trán. Quân khiêng kiệu, cầm tàn quạt cho vua
thường để mình trần (dù trời rét), chỉ dùng một đoạn vải xanh quấn từ
mông lên đến rốn… Gia nô các vương hầu, công chúa đều phải thích chữ
vào trán để phân biệt.
    



   

  Hình người quỳ đỡ tòa sen
  

  Hình người trên di chỉ Cồn Thịnh
    Một số tài liệu cho biết thời kỳ kháng chiến chống Nguyên lần thứ hai và
thứ ba (1281-1288) đã thấy xuất hiện một loại đồ đội gọi là nón Ma Lôi.
Nón này được đan bằng cật tre nên rất cứng, được làm ra từ hương Ma

Lôi (thuộc địa phận huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên ngày nay)
[20]

. Nguyên là
tướng Trần Khánh Dư trấn giữ Vân Đồn (Quảng Ninh) thấy trong quân dân



ta chưa có sự phân biệt trang phục với lính địch nên ra lệnh cho mọi người
phải đội nón Ma Lôi để khi đánh nhau không bị nhầm lẫn (chi tiết này còn
cho ta biết thời đó có thể chưa có sự đồng nhất trong trang phục toàn
quân…).
  Những người hát, múa (đàn ông) mặc quần gấm nhưng vẫn cởi trần, làm
vui cho các tiệc yến trong triều. Còn trang phục của những vũ nữ và nhạc

công thì có kiểu áo may sát người, tay áo chật
[21]

, có kiểu tay áo phùng

rộng, thắt dây lưng ngoài vạt áo, buộc múi số 8, váy mặc dài và rộng
[22]

.
Có hình thức quây quanh bụng những dải lụa dài đến tận đầu gối như
chiếc váy xòe ngộ nghĩnh, làm ta liên tưởng đến hình thức mặc váy của trai
gái Việt cổ làm bằng lông vũ hay kết bằng lá cây trong ngày hội thời Hùng

Vương xưa
[23]

. Những người diễn trò (sân khấu) mặc áo gấm, áo thêu…
  Cuối thời Trần, đồ trang sức vẫn có nhiều thứ như vòng tay, chuỗi hạt
đeo cổ bằng đồi mồi, xương, sừng, ít dùng vàng, bạc.
    

  Hình nhạc công
  



  

  Hình tiên nữ dâng hoa (trên gạch)
  

  Tượng Đệ nhất Tổ Trúc Lâm
    TRANG PHỤC NHÂN DÂN



  Triều đình thời Trần mấy lần qui định chế độ mũ áo cho các quan văn,
quan võ, còn đối với nhân dân, chỉ được biết là trừ phụ nữ không bị cấm,
còn không ai được mặc màu trắng. Ai mặc màu trắng là phạm pháp. Có
thể màu trắng là để dành riêng cho những người tôi tớ trong cung, tránh
sự lẫn lộn trong xã hội. Các màu xanh, đỏ, vàng, tía, cũng không dùng.
Ngoài ra, xuống chiếu cho quân dân không được mặc áo kiểu người
phương Bắc.
  Đàn bà thường mặc áo bốn thân màu đen, trong lót vải trắng may viền
vào cổ áo, rộng khoảng 13cm. Cắt tóc để lại chừng 10cm rồi buộc túm lên
đỉnh đầu, xong uốn cong đuôi tóc và buộc lại lần nữa hình giống như cây
bút. Không để tóc mai, không búi tóc phía sau đầu, không đeo vòng
khuyên. Những người giàu cài trâm đồi mồi, còn thì cài trâm bằng xương
hoặc sừng, không dùng phấn sáp hay vàng ngọc gì cả.
  Đàn ông thường cởi trần hoặc mặc áo tứ thân màu đen, cổ áo bằng the.
Đại đa số cạo trọc đầu (kể cả trẻ em). Có người chùm đầu bằng khăn lụa.
Ngày thường ở nhà, chỉ để đầu trần, khi tiếp khách hoặc ra đường mới
đội khăn. Đều đi đất, cũng có người đi dép da, nhưng khi vào cung vua thì
cởi ra.
  Trong nhân dân vẫn phổ biến tục nhuộm răng đen và ăn trầu. Nơi chùa
chiền, nhà sư mặc kiểu áo gọi là áo lục thù.
  Tục xăm mình thời Trần rất phổ biến, đạt đến trình độ nghệ thuật, và đã có
thợ chuyên vẽ hình.
  Trong khi quân đội thời Trần đều thích lên cánh tay hai chữ “Sát Thát”, thì
nhân dân Đại Việt, nhiều người, dù là người đã có con cháu, cũng xăm lên
bụng những chữ “Nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc” thể hiện tinh thần vì
việc nghĩa liều thân, báo đền ơn nước. Xăm mình, thích chữ vừa là truyền
thống, vừa là thi hành lời thề thiêng liêng, vừa thể hiện một tinh thần
thượng võ. Đồng thời, đó cũng là một hình thức trang điểm trên thân thể,
phản ánh quan niệm về cái đẹp của người đương thời.
  Qua những cuộc chiến tranh xâm lược và với chính sách đồng hóa dã
man, chủ trương tiêu diệt văn hóa dân tộc ta, kẻ thù đã phá hủy biết bao
công trình kiến trúc, hội họa ở nước ta. Về hình thức trang phục của nhân



dân ta dưới thời Trần, đến nay còn rất ít tư liệu thành văn để khảo cứu.
Ngày nay chúng ta đành bằng lòng căn cứ trên một tượng đá (chỉ còn duy
nhất là tượng quan hầu ở lăng vua Trần Hiến Tông), một số bức chạm nổi
bằng gỗ, bằng đất nung…, để có thể ít nhiều hình dung được cách thức
trang phục thời đó.
    

  Hình các nhạc công trên cốn chùa Thái Lạc
    Nhìn chung, trang phục thời Trần có những sắc thái đặc biệt, không tách
rời ảnh hưởng của một nguyên lý thẩm mỹ xuất phát từ tinh thần thượng võ
Đông A, bắt nguồn từ truyền thống dựng nước, giữ nước oanh liệt của dân
tộc. Trong vòng 30 năm, ba lần so gươm, đọ giáo với một kẻ thù khét
tiếng hung hãn đang “làm cỏ” nhiều nước trên thế giới, quân dân Đại Việt,
với lòng yêu nước nồng nàn, với sức mạnh đoàn kết chặt chẽ, trí thông
minh sáng tạo, đã phải thường xuyên cảnh giác, thường xuyên rèn luyện,
liên tục chiến đấu ngoan cường và đã giành được thắng lợi huy hoàng.
Thực tế khách quan ấy không cho phép một sự cầu kỳ, phức tạp, tản
mạn… trên mọi hình thái đời sống xã hội thời ấy, trong đó có phần trang
phục, trang sức. (Ví dụ như phụ nữ (tất nhiên) thời Trần và cho tới về sau
khá lâu, không trang điểm diêm dúa, vua quan đều ăn mặc giản dị…).
  Tuyệt đại đa số nhân dân đều đi chân đất và mặc áo bốn thân quen
thuộc. Màu vải đen là màu phổ biến. Nam giới, hầu hết già trẻ đều cạo trọc
đầu, vì theo đạo Phật, cũng nói lên tinh thần của một đất nước “toàn dân vì

binh”
[24]

.
  Đặc biệt là tục thích chữ, xăm mình, biểu hiện sự hòa hợp với thiên nhiên,

ý thức tiếp nối truyền thống, không quên gốc Tổ
[25]

, biểu hiện tinh thần
quyết tâm chiến đấu cho nền độc lập của dân tộc. Những hình xăm trên



mình, những chữ thích trên cánh tay, trên bụng nhắc nhở bản thân từng
người, nhắc nhở lẫn nhau, đồng thời cũng là một thái độ rõ ràng với quân
địch (nhất là khi bị bắt): tự nhận mình là kẻ tử thù với chúng.
  Chỉ sau khi ba lần đánh thắng quân Nguyên, triều đình mới ban hành các
qui định về mũ áo cho các quan, thực chất, các kiểu trang phục ấy, kể cả
những kiểu thức quần áo trong nhân dân sau này, tuy không được giản
đơn như thời kháng chiến nhưng vẫn giữ được phong cách khoáng đạt,
khỏe khoắn chung, mang hơi thở của thời đại. Hiện tượng những người
phục vụ nhà vua, quân lính trong khi làm nhiệm vụ, kể cả khi ở triều đình,
vẫn được cởi trần, như các tầng lớp nhân dân khác, là điều chứng minh.
Tinh thần độc lập, tự chủ còn được thể hiện ở việc triều đình qui định về
màu sắc trang phục: nhà Trần không theo quan điểm của Khổng giáo coi

trọng chính sắc
[26]

, mà vẫn dùng các màu gián sắc
[27]

 như màu tía, màu
hồng, màu biếc, màu lục, v.v… để may mặc cho quan các cấp.
    

  Hình nhạc công thời Trần
    Nhìn chung ở thời Trần, trong cung đình cũng như ngoài dân gian, màu
sắc đã được sử dụng khá phong phú, đa dạng, gần gũi với các màu của
thiên nhiên, cuộc sống như vàng, đỏ, xanh, đen và đặc biệt là nâu…
  Bên cạnh hình các nhạc công, vũ nữ với trang phục đẹp đẽ, có những dải
lụa mỏng phấp phới uốn lượn hoặc những họa tiết long, ly, qui, phượng,
sen, cúc, trúc, mai… - là hình tượng “thanh cao” chốn cung đình - còn có



những hình rồng mập, khỏe hoặc biết bao hình ảnh con nai, con cá, rong,
rêu, cây cỏ, mây nước… rất gần gũi với nhân dân. Những họa tiết trên
gốm, hình hoa dây mềm mại tinh tế, họa tiết sóng xô, nước cuốn chạm

khắc trên đá, gỗ
[28]

… tất cả đã toát lên đặc điểm phẩm chất con người và
đất nước Đại Việt thời Trần.
 



  Vài nét về giai đoạn nhà Hồ
    Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, tự xưng là Quốc tổ chương
hoàng đế, mặc áo màu bồ hoàng (màu vàng như nhị hoa cây xương bồ).
Lấy quốc hiệu là Đại Ngu.
  Đến đời Hồ Hán Thương, nhà vua ra lệnh cho các quan viên không được
đi hia, chỉ cho đi giày gai sống. (Lệ cũ đời trước quan từ lục phẩm trở lên
mới được đi hia).
  Các gia nô đều thích những hình khác nhau vào trán để phân biệt: quan
nô thì thích hình hỏa châu (ngọc có tia sáng toả ra như tia lửa), gia nô của
công chúa thì thích hình dương đường (cây dương và cây đường); của đại
vương thì thích khuyên đỏ; của quan nhất nhị phẩm đều thích một khuyên
đen; của quan tam phẩm trở xuống thích hai khuyên đen.
  Từ năm 1403, có lệ quân lính ở các châu nào phải thích chữ tên châu ấy
vào hai cánh tay để làm dấu hiệu.
  Tướng sĩ nhà Hồ ra trận đều mặc áo giáp bằng da. Đã có trường hợp đi
đánh Chiêm Thành, hết lương ăn phải nướng áo giáp để ăn.
  Tháng 8, Hồ Hán Thương sai đắp đàn ở Đốn Sơn để làm lễ tế Giao. Nhà
vua ngồi kiệu Vân Long, các cung tần, mệnh phụ, triều thần văn võ thứ tự
theo hầu. Mũ áo của đàn bà phải dùng kém chồng một bậc, người nào
bản thân là tôn quí thì không phải kém.
  Nhà Hồ tồn tại được 7 năm. Bên cạnh những việc làm nhằm mưu đồ lợi
ích cho tập đoàn thống trị mới, nhìn chung, nhà Hồ đã có những cải cách
về chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, xã hội… rất đáng ghi nhận. Riêng
đối với trang phục, chỉ trong một thời gian trị vì ngắn ngủi, phải lo giải quyết
bao nhiêu vấn đề quan yếu, triều Hồ vẫn có những quan tâm nhất định,
biểu hiện được sự nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của lĩnh vực
này, so với một số triều đại khác, như vậy cũng là đáng kể.
    TINH THẦN ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỒNG HÓA TRANG PHỤC
  Năm 1406, nhà Minh (Trung Quốc) phái quân sang xâm chiếm nước ta,
nhưng mãi đến năm 1414 chúng mới đặt được bộ máy cai trị.



  Trong thời gian đô hộ (1414-1427), quân Minh đổi nước ta thành quận
Giao Chỉ với ý đồ thủ tiêu nền độc lập dân tộc, âm mưu đồng hóa nước ta,
bắt nhân dân ta thay đổi phong tục, tập quán, cách ăn mặc… theo lối
phương Bắc.
  Nhà Minh tuyên bố “phong tục có liên quan đến việc trị đạo”. Do đó chúng
nghiêm khắc hạn định trong một tháng, tất cả quan lại, kỳ chính, giám thủ,
quan lang, đầu mục, binh lính, đàn bà… đều phải có sự phân biệt về y
phục, nhất thiết phải thay đổi theo chế độ hiện hành, nếu trái lệnh sẽ bị trị
tội. Quan lại và sinh viên đều đội mũ có cạnh, mặc áo dài vạt, cổ áo viền
tròn, đi giày ủng có dây thắt. Quan lại: áo bằng tơ lụa. Sinh viên: áo màu
xanh lam. Đàn bà lấy chồng làm quan, khăn áo phải theo đúng thể lệ qui
định. Người nào lấy chồng là thường dân thì mặc áo rộng, váy dài, phải búi
tóc, chùm khăn lụa đen, trâm thoa, khuyên mấm tùy nghi sử dụng, còn giày
dép làm bằng vải hay bằng da. Cấm cắt tóc, cấm để lộ chân. Cấm mọi
người dùng các màu huyền, vàng, tía. Trước đó đàn ông nước ta thường
vẫn cạo trọc đầu, đàn bà cũng thường cắt tóc ngắn, nay “con trai, con gái
không được cắt tóc, đàn bà, con gái phải mặc áo ngắn, mặc quần dài,
hóa theo phong tục phương Bắc”.
  Ngay từ những ngày đầu, nhân dân ta không chịu khuất phục. Giặc Minh
điên cuồng cướp bóc, khủng bố, chém giết, tàn phá… nhưng ở khắp nơi,
mọi tầng lớp nhân dân ta đã vùng lên đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất
nước, bảo vệ đời sống văn hóa của dân tộc. Người dân vẫn ăn mặc theo
truyền thống, quân khởi nghĩa đội mũ tứ phương bình đính, loại mũ được
dùng từ thời nhà Đinh, Tiền Lê.
  Kẻ thù đốt sách, phá bia, bắt nhân dân ta phải ăn mặc theo chúng, nhưng
chúng không thể thực hiện được mưu đồ đen tối. Nhân dân ta biểu thị sức
chống đối mãnh liệt nên nhiều lần chúng đã phải ra thông cáo, nêu qui
định…, trong đó có những điều khoản về trang phục.
  Có thể kể đến những thành tích của nghĩa quân vùng Thái Nguyên (quân
Minh gọi là giặc Hồng y). Đội nghĩa quân này đã chiến đấu dũng cảm,
ngoan cường giành được nhiều thắng lợi về quân sự, thường mặc áo
màu đỏ, qua màu sắc trang phục gây ấn tượng tin tưởng trong nhân dân,
gây nỗi kinh hoàng khủng khiếp cho kẻ địch, phát huy thanh thế, hoạt động



rộng rãi sâu sắc. Từ vùng Thái Nguyên, phong trào “áo đỏ” lan rộng khắp

miền Tây Bắc, Việt Bắc, miền núi Thanh Hóa, Nghệ An ngày nay
[29]

…
  Chúng ta còn được biết bộ trang phục dân tộc của Lê Lợi đã gắn liền với
sự hy sinh cao cả của Lê Lai, người anh hùng dân tộc mà đời đời lịch sử
còn nhắc tới…
  Sau hơn mười năm bị phong kiến phương Bắc (nhà Minh) đô hộ và sau
những năm kháng chiến oanh liệt giành được thắng lợi, đất nước Đại Việt
lại đi vào củng cố dưới triều đại nhà Lê, đứng đầu là Lê Lợi.
 



  Thời Lê - Mạc - Trịnh - Nguyễn - Tây Sơn
    Tương truyền thời tiền khởi nghĩa ở Lam Sơn, Lê Lợi là một hào trưởng
nhưng vẫn thường mặc áo nâu ngắn đi cày, đi bừa, lao động, sinh hoạt
như những người nông dân trong vùng.
  Khi lên ngôi vua, Lê Thái Tổ vẫn lấy tên nước là Đại Việt. Kinh đô Thăng
Long đổi tên là Đông Đô rồi Đông Kinh. Nhà Lê đưa Nho giáo thành hệ tư
tưởng chính thống để củng cố chế độ phong kiến theo mẫu “khuôn vàng
thước ngọc”. Nhà Lê tồn tại được 99 năm (1428-1527) thì bị lật đổ, thay
thế bằng nhà Mạc với 65 năm trị vì, rồi lại phải trả lại ngai vàng cho các
vua Lê - Nhà Lê Trung Hưng (1533-1788). Tình trạng vua Lê, chúa Trịnh
phía Bắc, chúa Nguyễn ở phía Nam kéo dài cho đến khi Tây Sơn khởi
nghĩa giành thắng lợi, lập kinh đô ở Phú Xuân (Huế). Suốt thời gian này,
nếp sống trong xã hội và mối quan hệ giữa người với người được qui
định bằng các thứ luật lệ chặt chẽ, trong đó, trang phục được đề ra khá tỉ
mỉ.
    TRANG PHỤC TRIỀU ĐÌNH
  Trang phục của vua chúa, hoàng tộc:
  Đời Lê Thái Tông, từ 1434, những khi đại lễ như lễ tế trời, tế tôn miếu, lễ
lên ngôi, lễ thánh tiết, tết Nguyên đán…, vua mặc áo long cổn, đầu đội mũ

miện
[30]

. Còn lễ thường triều, những ngày mồng một, ngày rằm hàng

tháng, thì mặc hoàng bào
[31]

, đội mũ xung thiên
[32]

. Sau này đại lễ vua
cũng chỉ mặc hoàng bào, đội mũ xung thiên, mang đai ngọc. Khi thường
triều, đội mũ tam sơn, mặc áo màu xanh huyền. Ngày giỗ kỵ, ở nhà Thái

Miếu chỉ đội mũ bình đính
[33]

, mặc áo thanh cát.
  Về trang phục của các vua nhà Mạc, trong thư tịch cũ để lại, rất tiếc
không có gì đáng kể. (Tuy nhiên, chúng ta có thể tham khảo được phần
nào mũ áo thời Mạc qua một số tượng thờ sẽ được nói tới ở phần sau).
  Trong các đại lễ, chúa Trịnh mặc áo bào tía, đội mũ xung thiên, mang đai



ngọc. Khi lễ thường (như lễ thị chính, triều hội và yết kiến
[34]

) đều đội mũ
tam sơn, mặc áo màu tía. Khi yết lầu kính thiên hoặc lễ sinh nhật ở Thái
miếu thì đội mũ bình đính, mặc áo thanh cát màu hỏa minh. Lễ kỵ nhật các
vị đời gần thì dùng mũ bình đính, mặc áo vải thâm.
  Trang phục của chúa Trịnh không khác biệt gì trang phục của vua Lê mà
chỉ khác về màu sắc (vua dùng màu vàng, chúa dùng màu tía). Trang phục
con cháu vua chúa: con sẽ nối ngôi vua (Hoàng Thái Tử) mặc áo xanh, đội

mũ dương đường
[35]

. Con sẽ nối ngôi chúa (Vương Thế Tử) mặc áo đỏ,
đội mũ dương đường cánh chuồn dát vàng, bổ tử hình kỳ lân thêu kim
tuyến, mang đai đính đá quí bịt vàng. Khi chầu ở phủ chúa mới mặc áo

thanh cát có dây thao kép (giáp thao)
[36]

 xâu hạt ngọc, dát vàng, đội mũ ô

sa
[37]

, có chỉ thâm đột nổi.
    

  Tượng thờ chùa Bối Khê



    Họ Nguyễn ở phía Nam, tuy vẫn xưng là chúa nhưng thật ra vẫn chỉ là
tước Thái Bảo quận công của nhà Lê.
  Đến thời Phúc Khoát mới tự xưng là quốc vương, đổi mũ áo, thay phong
tục. Thể chế áo mũ và các kiểu đáng đều đưa vào sách Tam Tài Đồ Hội
mà định ra, để chứng tỏ một sự khác biệt hẳn với Bắc Hà, hy vọng duy trì
được quyền cai trị phần đất, phần dân đã có.
  Trang phục của Tây Sơn vào thời kỳ này cũng chỉ có một ít tư liệu. Năm
1775 Việp quận công ban khôi giáp cho Nguyễn Nhạc, mũ và áo chiến cho
Nguyễn Huệ. Ngày 22 tháng 12 năm 1788, trong buổi lên đàn làm tế lễ cáo
trời đất lên ngôi hoàng đế Bắc Bình Vương, Nguyễn Huệ mặc áo long cổn,
đội mũ miện do chính mình vẽ kiểu. Hôm ấy Quang Trung ban chiếu đề
xuất năm điểm quan trọng, trong đó có một điểm nói về trang phục “Y phục
của nhân dân Nam Hà, Bắc Hà, vẫn theo như cũ. Duy mũ áo các quan triều
thần sẽ thay đổi mới”. Nêu vấn đề trang phục của nhân dân trong chiếu lên
ngôi, tôn trọng phong tục tập quán về trang phục của nhân dân là một biểu
hiện cho ý thức dân tộc của vua Quang Trung trong lĩnh vực văn hóa này.
  Tương truyền khi lâm trận, Nguyễn Huệ thường chít khăn đỏ, mặc chiến
bào, cưỡi voi. Ngày 30 tháng 1 năm 1789 (tức ngày mùng năm tháng
giêng năm Kỷ Dậu), ngày quét sạch quân xâm lược Mãn Thanh, giải
phóng thành Thăng Long, chiến bào của vua Quang Trung đã nhuốm đen
khói súng.
  Nguyễn Nhạc, Trung ương Hoàng Đế, khi tiếp khách ngoại giao tại cung
điện mặc áo dài bằng lụa vàng sẫm, có thêu rồng và các trang trí khác
bằng kim tuyến. Vua đội một cái mũ nhỏ phía sau cao, phía trước cẩn
ngọc và một viên đá quí lớn được gắn lơ lửng bằng dây vàng, dài 5 đốt
tay. Mỗi khi lắc đầu, viên đá quí rung rinh tỏa sáng.
  Ở tư dinh, khi đã cởi bỏ mũ áo lễ nghi, Hoàng thượng chỉ mặc một áo

ngắn có bộ khuy nhỏ bằng kim cương, đầu chít khăn nhiễu đỏ
[38]

.
    Trang phục quan, quân:
  Từ năm 1429, sau khi lên ngôi một năm, vua Lê Thái Tổ đã quan tâm



đến trang phục của các quan, nhưng do điều kiện khó khăn của đất nước
nên chỉ mới biểu thị một số hình thức: phàm quan võ từ thượng tướng
tước trí tự (có ba bậc: thượng trí tự, đại trí tự, trí tự) và tước trước phục
hầu trở lên: văn từ chức nhập nội, (đại) hành khiển, và quan phục hầu trở
lên đều cho mặc áo lụa màu đỏ.
  Đến thời Lê Thái Tông cho chức giáo thụ ở Quốc Tử Giám và giáo chức
các lộ, huyện được đội mũ cao sơn (trước kia đội mũ thái cổ).
  Không cho phép con trai, con gái các đại thần và các quan văn, quan võ
mặc màu huyền, màu vàng, còn màu vàng xanh thì không cấm.
  Cho các quan võ đội mũ cao sơn như quan văn (trước kia quan võ đội
mũ chiết xung). Thời gian này, nhân ngày Kế Thiên thánh tiết, sau khi vua
yết thái miếu, về đan trì, vua mặc áo cổn, đội mũ miện, các quan mặc triều
phục làm lễ dâng biểu chúc mừng, mở đầu cho lệ đội mũ mặc triều phục
từ đó về sau.
  Trong hệ thống trang phục quân đội, có thấy nói đến loại nón làm bằng
da, hơn ba trăm năm sau thời Tây Sơn còn dùng.
  Đời vua Lê Thánh Tông định màu phẩm phục cho các quan võ: từ nhất
phẩm đến tam phẩm cho mặc áo màu hồng; tứ, ngũ phẩm màu lục. Ngoài

ra đều mặc áo màu xanh. Quy định chỉ có thân quân
[39]

 mới được dùng

nón thủy ma
[40]

 và nón sơn đỏ.
  Năm Hồng Đức thứ 2, ban mẫu họa đồ về hoa dạng của bổ tử: văn vẽ
loài cầm, võ vẽ loài thú; nếu chức tước là công, hầu, bá, phò mã, và quan

đường thượng
[41]

 ở Ngự sử đài đều vẽ một con; quan văn võ hàng chính
phẩm vẽ hai con, hàng tòng phẩm vẽ một con. Các chi tiết mây, núi, nước,
hoa, cây, tùy ý chế tác. Các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, kim, biếc, lục tùy
nghi thêu thùa, không nhất thiết phải thêu vàng gấm cả, có thể dùng kim
tuyến cũng được. (Tuy nhiên, không thấy sử sách nêu tên những loài cầm,
loài thú cụ thể trên bổ tử của các chức phẩm trong thời gian này).
  Định kiểu thường triều phục cho các quan văn võ phải mặc áo cổ tròn
trong một số ngày nhất định như từ biệt hay ra mắt…
 



  Sau đó lại định kiểu mũ chầu của các quan văn võ là mũ ô sa, hai cánh
chuồn phải nhất luật hơi hướng về đằng trước, không được tự ý làm
ngang hay lệch.
  Năm 1488, định triều phục mới, gấu áo dài cách đất 2 tấc (khoảng 7cm),
tay áo rộng 1 thước 3 tấc (khoảng 43cm).
  Thời nhà Lê, mũ áo tiến sĩ được quy định như sau: tam khôi (trạng
nguyên, bảng nhãn, thám hoa) và hoàng giáp được đội mũ phác đầu hai
cánh, lá đề tam sơn bằng thau. Đồng tiến sĩ đội mũ phác đầu nhưng không
có cánh mà có dải, sau lại bỏ dải đi. Đai của trạng nguyên, bảng nhãn,
thám hoa đều làm bằng gỗ tốc hương, bọc lụa màu tím than, trang trí bạc,
nhưng cấp cao hơn thì được sử dụng lượng bạc nhiều hơn. Áo chầu đều
bằng đoạn huyền hoa liên vân. Đai của đồng tiến sĩ làm bằng sừng trâu
bọc lụa màu tím than, trang trí thau. Áo chầu đều bằng ô sa.
  Đời Hồng Đức, quân sĩ ở các vệ thuộc 5 phủ, quân kiêu dũng đội mũ
màu tía, quân già yếu (phi kiêu dũng) đội mũ màu đen.
  

  Tượng người dắt ngựa (Lăng Đinh Hương)
    Triều đình lại định thể thức trang phục khi tiếp sứ nhà Minh: các công,
hầu, bá, phò mã và các quan văn phải may sẵn áo có cổ bằng gai, tơ, sa,
là sắc xanh, dài cách đất 1 tấc (khoảng 3,3cm), tay rộng 1 thước 2 tấc



(khoảng 40cm). Còn quan bàn bạc thì dùng chế y, dài cách đất 9 tấc
(khoảng 30cm), tay hẹp như kiểu cũ. Đều phải dùng bổ tử, đi hia, phải
dùng màu tươi sáng, không được dùng thứ đã cũ, xấu. Sự qui định thể
thức trang phục ngoại giao biểu hiện lòng tự tôn dân tộc, không chịu để
cho nước ngoài dù lớn mạnh dám coi thường.
  

  1. Tượng viên quan (Lăng Đinh Hương)
  2. Tượng viên quan (Lăng họ Đỗ)
  3. Tượng quan hầu (Hải Dương)
    Đời Lê Hiến Tông định rõ y phục thường triều từ tháng 10 trở đi, mặc áo
là tơ gai, từ tháng 2 trở đi, mới mặc áo sa để thuận khí hậu từng mùa.
  Hoàng thân và quan văn, quan võ từ tam phẩm trở lên có tước công đội
mũ phác đầu, nhưng mũ của hoàng thân cánh chuồn trang sức bằng vàng,
quan văn, quan võ trang sức bằng bạc. Áo: dùng màu tía. Bổ tử: các tước
công trong hoàng thân dùng hình con kỳ lân; quan nhất, nhị phẩm về hàng
văn dùng hình con tiên hạc, về hàng võ dùng hình sư tử; tam phẩm, văn hình
con cẩm kê (một thứ chim giống chim trĩ, lưng và đuôi lông màu vàng); võ
con bạch trạch. Đai lưng: dùng sừng con tê hoa, đai của hoàng thân trang
sức bằng vàng, quan võ hàm nhất, nhị phẩm trang sức bằng bạc; tam
phẩm dùng đồi mồi trang sức bằng bạc, bao lưng dùng lụa đỏ.
  Các quan từ tứ phẩm đến ngũ phẩm: mũ về hàng võ đội nón màu trắng



(chóp bạc), về hàng văn đội mũ tiểu phác đầu, cánh chuồn trang sức đồng
bạch. Áo màu lục. Bổ tử: quan tứ phẩm, võ dùng hình con hổ, văn dùng
hình con công; ngũ phẩm, võ dùng hình con báo, văn dùng con vân nhạn.
Đai lưng: quan văn, quan võ đều dùng đồi mồi, trang sức bằng thau. Bao
lưng lụa đỏ.
  Lục phẩm trở xuống: về hàng võ đội nón sơn đỏ; về hàng văn đội mũ tiểu
phác đầu, không trang sức. Áo màu xanh. Bổ tử: võ hình con voi, văn hình
con bạch nhàn. Đai lưng: quan văn, quan võ đều dùng tốc hương, chung
quanh viền thau. Bao lưng bằng đoạn thâm.
  Các pháp quan đều dùng hình giải trãi.
  Áo mặc khi thường triều: các quan hàm nhất, nhị phẩm trở lên dùng hàng
gấm vóc có dệt hoa lá sặc sỡ, tam phẩm đến ngũ phẩm dùng các hàng
gấm vóc, lục phẩm trở xuống dùng các hàng tơ lĩnh.
  

Mệnh phụ
[42]

 đều theo với phẩm trật của chồng (tức là được dùng mũ
áo của bậc quan kém bậc quan của chồng một bậc). Người đàn bà nào
chính bản thân làm nên sang hiển, thì không phải kém mũ áo của chồng
một bậc.
  Sau Trung Hưng, vua Lê lên ngôi làm lễ tế trời đất, đội mũ xung thiên,
mặc áo bào màu huyền.
  Giám sinh, nho sinh, học sinh, sinh đồ, lại điền và quan viên tử, quan viên
tôn đều dùng các hàng lĩnh, là, hoặc vải lụa. Đặc biệt là áo mũ của binh lính
thị hậu được may bằng loại gai là (một mặt hàng dệt quí của nước ta, có
thứ màu đỏ, có thứ màu xanh, thường dùng làm lễ vật tặng sứ giả Trung
Quốc). Áo mũ của ngoại binh có loại làm bằng da trâu sơn đỏ.
  Đời Lê Thần Tông định mẫu y phục trong nước, dài rộng khác nhau,

quan văn, từ khoa đạo, quan võ, từ quận công mặc áo vải thanh cát
[43]

,
đều dùng lá phủ đằng sau. Người khác không được mặc kiểu áo đó.
  Đời Lê Chân Tông định rõ thêm về mũ áo của hoàng thân, vương tử, văn
võ trăm quan dùng khi vào chầu vua; mũ ô sa, áo thanh cát của hoàng thân
vương tử, văn võ trăm quan khi vào hầu phủ chúa.
 



  Đời Lê Huyền Tông dựng đàn Tế Giao ở phía Nam thành Thăng Long.
Tham gia có các quan quân trong đó có các hiệu cấm quân nội điện như
Thị Kiệu, Thị Nội, Kim Ngô, Cẩm Y, v.v… đều đội mũ đỏ, mặc áo thanh cát
viền đỏ, nẹp trắng, cầm cờ quạt, nghi trượng… Hai mươi viên trấn điện
đội mũ đỏ, mặc áo gấm xanh, bổ tử thêu con voi, tay cầm dùi đồng. Vua
đội mũ xung thiên, mặc áo bào vàng, đeo đai ngọc. Chúa đội mũ xung
thiên, mặc áo bào tía, đeo đai ngọc. Tiết chế phủ đội mũ dương đường,
hai tai mũ bằng vàng, mặc áo bào tía, bổ tử thêu kỳ lân, đai mặt đá, bịt
vàng.
  Định rõ áo thường mặc của các quan bằng vải thanh cát, tay rộng 9 tấc 5
phân (khoảng 31cm), nách rộng 8 tấc 2 phân (khoảng 27cm). Những
người thấp bé có thể cho hẹp bớt đi. Triều phục thì không theo qui chế
này.
  Đời Lê Dụ Tông qui định về việc dùng áo mũ bằng vải thanh cát. Loại vải
này (và mũ chữ đinh) trước kia được dùng phổ biến trong tất cả các tầng
lớp sang hèn, trên dưới, nay hạn định phải theo kích thước dài, ngắn, rộng,
hẹp, để phân biệt thứ bậc.
  Trang phục đại triều của các quan văn, võ thường dùng là mũ phác đầu,
áo vân cẩm cổ tròn, có đính bổ tử (do đó còn gọi là áo bổ phục). Còn như
lúc ra thị sự và vào hầu thường thì quan văn đội khăn lương (lang cân),
quan võ đội khăn đuôi én (yến vỹ), mặc áo thanh cát có tấm che đằng sau,
rồi đến hạng chít khăn (hay đội mũ chữ đinh). Những thứ ấy đều do ông
Nguyễn Công Hãng, tể tướng nhà Lê chế ra.
  



  

  Tượng hai quan văn
    Chính ông Nguyễn Công Hãng (1679-1782) là người đã phân biệt các
loại mũ:
  Mũ chữ đinh chia làm ba loại: loại một hình tròn, đỉnh mũ bằng phẳng, dệt
bằng lông đuôi ngựa, nạm vàng bạc ở phía trước để phân biệt thứ bậc,
vua và chúa khi thường cũng dùng, con vua, con chúa khi vào hầu mới đội;
thứ hai là mũ lục lăng đỉnh mũ trũng xuống, làm bằng sa nam, dành cho các
quan nội giám; thứ ba là mũ hình tròn làm bằng vải thanh cát may túm lại,
để cho kẻ sĩ thứ, quân lính và thơ lại thường đùng. Như vậy, dù vẫn gọi là
mũ chữ đinh nhưng không còn giữ được hình dáng như kiểu mũ ban đầu
mô phỏng chữ đinh nữa.
  Mũ bình đính được thông dụng từ quan cao cấp cho tới kẻ lại sĩ, nhưng
tùy cấp bậc mà làm mũ cao, thấp. Vua cũng đội mũ bình đính nhưng thêu
chỉ kim tuyến.
  

Đến năm 1720 đổi định: áo của hoàng thân, vương thn
[44]

, mùa xuân,
mùa hạ dùng sa tàu, đội mũ lông đuôi ngựa; mùa thu, mùa đông dùng
đoạn tàu, màu trầm hương, mũ bằng đoạn màu huyền. Áo của các quan
văn võ từ nhất phẩm đến tam phẩm, mùa xuân, mùa hạ dùng sa tàu, mùa



thu, mùa đông dùng đoạn tàu, đều màu huyền. Mũ bên văn là mũ lá kép,
bên võ dùng mũ lá đơn. Áo của tứ phẩm thì dùng sa đoạn nam. Chức thị
nội giám đội mũ bình đính, hình sáu cạnh. Các quan văn võ và nội giám khi
chấp sự hành lễ, khi hầu ở nội các và khi trông coi việc công đều mặc áo
thanh cát, đội mũ ô sa.
  Sau đó lại quy định chi tiết phẩm phục cụ thể hơn cho con vua, con chúa,
cho các chức quan trong ban võ, ban văn, kiểu may, chất liệu, màu

sắc
[45]

, về các thứ mũ
[46]

, áo, hia, đai, dây thao kép, dây thao đơn… Bổ
tử: ban võ, tùy theo chức tước thêu con kỳ lân, con bạch trạch, sư tử, hổ
báo, voi…; ban văn tùy theo chức tước thêu con tiên hạc, sa kê, công, vân

nhạn, bạch nhàn
[47]

, vẹt… Ngoài ra còn có sự phân biệt qua áo có lót
hoặc không có lót, có lá phủ sau hoặc không có lá phủ sau…
  Tuy cũng có những trường hợp cho phép các quan văn võ linh động mặc
áo vải bông hay gai vào chầu, nếu gặp ngày mưa, nhưng trong những
ngày sóc vọng (rằm, mồng một) và đại lễ mà các quan văn võ không mặc
triều phục, chỉ mặc áo thường trốn tránh ngoài cửa, điểm mục thiếu thì
phải xung vào quân đội.
  Giai đoạn này có sự quy định rất chi tiết về phẩm phục trăm quan khi đại
triều ở cung điện vua Lê và khi chầu hầu ở phủ chúa Trịnh.
    



  Tượng quan hầu
    Ở những cung nữ, hình thức búi tóc gọn lên đỉnh đầu từ thời Trần đến
thời Lê vẫn còn tồn tại. Đời vua Lê Hiển Tông (1418-1504) cho phép cung
nhân khi hầu thường được búi tóc lệch, lúc ra tấu nhạc thì đội mũ chữ đinh
tròn. Đồ trang sức có vòng tay tròn dẹt, hoa tai hình quả bầu, hình hoa sen
hay khuyên tròn.
  Nhân có lời tâu về việc phẩm phục thờ ở Văn miếu vẫn dùng mũ áo tư
khấu, như thế không phải là tỏ lòng tôn sùng đối với đấng thánh nhân, ông
thầy của đế vương muôn đời, nhà vua cho chế áo cổn, mũ miện để thờ ở
Văn miếu.
  Thời này còn có những thứ đồ đội như: mũ trại quan, mũ bao đỉnh (làm
bằng lông đuôi ngựa), kiểu tròn, đỉnh phẳng, cao độ một thước (khoảng
33cm); khăn bát tiên làm bằng đoạn huyền hay sa the, chít vòng quanh dần
dần lên, dải buộc quanh trán, buông về phía sau, hai bên mang tai có
diềm, phía trên có gài mấy bông hoa cúc; bức cân là loại khăn dùng cả
khổ lụa gấp xếp nếp lại để bịt tóc…
  Cho đến năm 1781, về trang phục quân lính ở các trấn khác nhau vẫn
được trang bị theo kiểu cách riêng, mang dấu hiệu khác nhau.
  Về trang phục của quân khởi nghĩa Tây Sơn, được biết khi xung trận
chống quân chúa Nguyễn, họ thường đội khăn đỏ, cởi trần. Trong ngày
Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lính túc vệ đội mũ đỏ, mặc áo vóc, vác
gươm giáo dàn xung quanh đàn lễ tế cáo trời đất. Khoảng giữa năm
1788, người ta thấy những người lính Tây Sơn phục vụ cho Trung ương
hoàng đế Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn, “mặc sắc phục bằng dạ màu xanh
thẫm, đội nón da hoặc bằng giấy sơn dầu có cài hoa ghi chữ bằng sắt

giống ở chuôi kiếm hoặc vỏ kiếm”
[48]

.
    TRANG PHỤC NHÂN DÂN
  Dưới thời Lê - Mạc - Trịnh - Nguyễn - Tây Sơn, triều đình rất quan tâm
đến vấn đề trang phục, không những đối với quan, quân mà cả đối với
nhân dân lao động, trên cơ sở quyền lợi của giai cấp thống trị.



  Để phân biệt đẳng cấp và đề phòng những hiện tượng tiếm lấn, triều
đình ra lệnh yết biểu cấm dân gian mặc áo màu vàng, đi hài, mang giày và
dùng đồ đạc chạm rồng, vẽ phượng.
  

Cấm dệt mũ mát
[49]

 vì cho rằng nhiều người cắt trộm lông đuôi ngựa
của triều đình để làm mũ này.
  Cấm nhân dân dùng nón thủy ma và nón sơn đỏ là các đồ đội của quân
lính bảo vệ kinh thành. Lại cấm làm và bán thứ nón sắc trắng như phấn.
Hiện tượng cạo trọc đầu trong nhân dân đã bị hạn chế, chỉ có sư sãi mới
được gọt tóc. Lệnh của triều đình: người không phải sư sãi không được
gọt tóc.
  Cấm quan viên và nhân dân làm mũ bằng ngọc, thủy tinh.
  Qui định kích thước tay áo của nhân dân rộng 9 tấc (khoảng 30cm), hẹp
hơn kích thước áo các quan.
  Cấm nhân dân ở ven biên giới mặc theo kiểu trang phục phương Bắc.
Năm 1776, Lê Quý Đôn ở chức Hiệp trấn tham tán quân cơ tại Thuận Hóa
cũng nhắc nhở: “… Chính trị và phong tục phải nên thống nhất. Nếu còn có
người mặc quần áo kiểu người khách thì nên đổi theo thể chế nước
nhà…, mà thông dụng vải lụa, duy quan chức mới cho dùng xen the là trừu
đoạn, còn gấm vóc và các thứ hoa rồng phượng thì nhất thiết không được
dùng càn. Thường phục đàn ông, đàn bà dùng áo cổ đứng, ngắn tay, cửa
ống tay rộng, hẹp tùy tiện. Hai bên nách áo trở xuống phải khâu liền cho
kín, không được để hở hang. Đàn ông muốn mặc áo cổ tròn và hẹp tay
cho tiện làm việc cũng được. Lễ phục, dùng áo cổ đứng, tay dài, vải xanh

chàm, vải đen hay vải trắng, tùy nghi”
[50]

.
  Một thời kỳ, kẻ sĩ, thứ dân đi việc công hay mặc áo màu xanh thanh cát,
lúc thường mặc áo màu thâm (truy y). Dân quê mặc áo vải mộc. Đến giai
đoạn sau ít người mặc màu thâm và trắng mộc, mà hầu như chỉ mặc áo
xanh thanh cát. Áo thanh cát có màu hỏa minh (xanh đậm), màu vi minh
(xanh nhạt) và màu quì, tục gọi là màu sừng. Người sang mặc màu hỏa
minh, hạng thứ mặc màu vi minh, hạng hèn mặc màu sừng. Nhưng nếu có
quốc tang thì vương công khanh sĩ đều mặc màu sừng. Song lại đến giai



đoạn người sang kẻ hèn đều chuộng màu sừng và cho rằng hai màu kia là
quê mùa nên không dùng.
  Đàn bà lao động thường mặc yếm cổ xây, cánh tay để trần, mặc váy

ngắn, thắt lưng thả múi phía trước
[51]

. Đầu thường dùng khăn lượt để

cuốn tóc, lúc yết kiến bậc tôn trưởng lại xõa tóc xuống để làm kính lễ
[52]

.
  Trang phục đàn ông không có gì đặc biệt. Khi lao động thường cởi trần,
đóng khố.
  Hình thức búi tóc vẫn phổ biến. Có thời gian khi đi việc công, ra đường
mặc áo màu quì, búi tóc, đội nón. Nhưng rồi bất cứ lúc nào người ta cũng
mặc áo màu quì, đầu không đội nón mà búi tóc trần đi ra đường, làm nhiều
nhà nho nghiêm khắc lên án cho là một biểu hiện không hay.
  Về mùa lạnh, ngoài những thứ áo chống rét thông thường, được biết còn
có áo cừu. Mặc áo cừu thường để mặt lông vào trong, mặt bì ra ngoài. Áo
cừu chủ yếu là của các tầng lớp giàu sang.
  Trang phục của các nhà tu hành thời Lê đều là các loại áo rộng, thoáng
mát. Y phục của sư sãi khi hành lễ cũng đã được triều đình qui định: hòa
thượng mặc áo màu lục, cà sa bào màu đỏ, mũ cũng màu đỏ. Tăng chính,
tăng phó mặc áo xanh, cà sa bào và mũ màu lục. Chúng tăng có độ điệp
(chứng chỉ cấp cho tăng ni, đạo sĩ) thì áo đen, cà sa bào và mũ màu xanh.
Lúc trụ trì bình thường thì hòa thượng mặc áo xanh; tăng chính, tăng phó áo
đen; chúng tăng áo mộc lan màu đen xám.
  Đối với tượng thờ các vị thần, cũng có sự quy định, trừ một số vị vào
hạng tối linh vẫn để như cũ, còn lại đều phải theo như sau: các vị thần
không được dùng mũ hợp xí xung thiên mà chỉ được đội mũ phác đầu,
nhưng nếu là thần thượng đẳng thì trang sức bằng vàng, trung đẳng chỉ
quấn vàng. Áo bào không được dùng màu vàng mà may bằng đoạn màu
hồng, thần thượng đẳng thêu hai con rồng, trung đẳng một con rồng, hạ
đẳng thêu cá hóa rồng. Cấm thêu rồng 5 móng và đại hội đoạn (?). Bổ tử
thượng đẳng dùng hình long mã, trung và hạ đẳng hình kỳ lân. Đai dùng
hông đa la hoa tê (?). Thần thượng đẳng trang sức bằng vàng, trung và hạ
đẳng quấn vàng, tất màu đen.
 



  Thời Lê, trong xã hội đã thấy có nhiều loại nón: đàn ông, đàn bà thôn quê
đội nón xuân lôi tiểu, tục gọi là nón sọ nhỏ. Còn có loại nón liên diệp, tục
gọi là nón lá sen, người lớn và trẻ con đều dùng. Tuy nhiên trẻ con có riêng
loại nón tiểu liên diệp, tục gọi là nón nhỡ khuôn. Người già đội nón ngoan
xác, tục gọi là nón mền giải hay là nón tam giang. Con nhà quan và học trò
đội nón phương đẩu đại, tục gọi là nón lá. Người lớn tuổi thuộc họ hàng
nhà quan đội nón cổ châu, tục gọi là nón dâu. Lính tráng đội trao lạp, tục
gọi là nón chèo vành. Người hầu và vợ con lính tráng đội nón viên đẩu, tục
gọi là nón khua. Nhà sư đội nón cẩu diện, tục gọi là nón mặt lờ. (Về sau
nhiều nhà sư gọi là nón tu lờ). Người có tang đội nón xuân lôi đại, tục gọi
là nón cạp. Người có trở một năm trở xuống đội nón cổ châu, quai bằng
mây. Nhà quan và nhà quyền thế có tang đội nón cẩu diện để phân biệt với
thường dân. Người trong Thanh, Nghệ đội nón viên cơ, tục gọi là nón
Nghệ… Có thời gian ở thôn quê theo dáng nón ngoan xác mà làm thấp

phần trên đi, gọi là nón toan bì, tục gọi là nón vỏ bứa
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…
  Ngoài những điều bằng văn tự để lại, một số tượng tranh của thời này
còn cho ta biết cụ thể thêm về trang phục trong triều đình hay ngoài nhân
dân như qua tranh Quan văn vinh quy hoặc Chân dung Nguyễn Trãi (dù
có thể là về sau mới vẽ), ta thấy nhiều hình ảnh rất gần với chi tiết trong
sách đã ghi về phẩm phục triều Lê: mũ cánh chuồn, hai cánh hướng về
phía trước, tay áo rộng, ngực có bổ tử thêu, mang đai, chân đi hia.
  Có thể kể đến tượng chân dung vua Lê Thần Tông bằng gỗ ở chùa Mật,
Thanh Hóa. Tượng tọa thiền, mặc long bào, đội mũ xung thiên có trang trí
các hình châu ngọc, mây lửa…
  Về tượng chúa Trịnh, có thể nhắc đến tượng chúa Uy Nam Vương Trịnh
Giang thờ ở chùa Kim Liên, Hà Nội. Tượng đội mũ, mặc áo văn lĩnh, mày
râu phong nhã, tay cầm hốt, đặc biệt là hai chân để trần. Có lẽ là do nhớ
công ơn trùng tu chùa của chúa Trịnh Giang nên nhân dân tạc tượng để
thờ. Hiện nay ở chùa Kim Liên vẫn có một tượng nhưng có ý kiến cho rằng
đó là tượng Tĩnh Đô Vương, Trịnh Sâm. Tượng cao to, bằng người thật,
đội mũ hình trụ đứng (có lẽ là mũ thông thiên cải tiến), phía sau hơi cao
hơn phía trước. Giữa trán mũ tạc một hình bầu dục nổi nằm ngang (tượng
trưng cho viên ngọc lớn) đặt trên một đường viền rộng (khoảng 4cm) chạy



quanh chân mũ. Sát trên đường viền có trang trí những hình mây xoắn.
Nhiều cụm mây kiểu này kích thước to hơn, được nhắc lại ở quanh phần
trên thân mũ giáp với đỉnh mũ. Từ mỗi cụm mây là một hàng núm tròn nhỏ
tượng trưng cho những viên ngọc quí nối nhau cùng hai gờ nhỏ ở hai bên
chạy dọc xuống đường viền chân mũ. Mặt trước mũ là một hình mũi mác
chạm nổi nhô lên từ đám vân mây. Sau thân mũ là hình hai cuộn mây lớn
ốp đối xứng. Áo tượng là loại áo thụng, ống tay áo rất rộng buông dài
xuống gần cổ chân. Chân đi hài và chỉ để lộ ra phần mũi hài cong, trang trí
những họa tiết hoa văn đẹp.
  Một pho tượng bằng đá, được coi là tượng chân dung Hậu Phật Mạc
Đăng Dung đặt tại chùa Trà Phương, Hải Phòng (1562). Đầu tượng đội
mũ hình trụ đứng, đỉnh bằng (giống kiểu mũ có chữ vương của tượng
Ngọc Hoàng chùa Trung Hành, Hải Phòng (1583) (có thể là loại bình thiên).
Thành mũ của tượng Mạc Đăng Dung khá cao, giữa trán mũ tạc nổi hình
chim đang chúc đầu, xòe cánh bay xuống (cũng giống như ở tượng Ngọc
Hoàng làm bằng gỗ tại chùa Ngo, Hà Tây (1589). Hai bên hình chim, có
những đường song hành cách xa nhau khắc xiên lên theo hướng phải, trái.
Phía dưới mũ là một gờ viền, rộng bằng 1/5 chiều cao mũ, chạy quanh trên
đó có nhiều chấm tròn nhỏ biểu thị cho những viên ngọc quí được đặt sát
cạnh nhau hình thành một đường trang trí nữa. Áo ngoài của tượng rộng,
dài, cổ khoét nhọn; phần trên ngực, vai, lưng có chạm chìm hình vân kiên
cổ tròn, chính giữa trang trí một nửa bông hoa to mãn khai. Phía dưới vân
kiên là một bổ tử hình vuông chạm rồng. (Ở tượng Ngọc Hoàng chùa Ngo,
Hà Tây; chùa Trung Hành, chùa Nhân Trai, Hải Phòng, cũng có bổ tử).
Bụng tượng đeo đai có trang trí ô trám, hoa cúc…
    



   

  Chân dung Nguyễn Trãi
  



  

  Tượng vua Lê Thần Tông (Thanh Hóa)
  



  

  Tượng Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm (Hà Nội)
  



  

  Tượng hậu phật (chùa Nhân Trai, Hải Phòng)
  



  

  Tượng hậu phật Mạc Đăng Dung (chùa Trà Phương, Hải Phòng)
    Thời Mạc, ở các chùa đều có thờ nhiều tượng Phật. Nghiên cứu về trang
phục, ta thấy một số vấn đề có thể tham khảo ở các tượng Quan Âm.
  Nhìn chung, các tượng Quan Âm đều đội mũ. Mũ thường gồm một vành
ngoài, có khi trang trí các hình tượng Phật nhỏ (như ở chùa Bối Khê, Hà
Tây), ba hình tượng Phật nhỏ (Tam Thế) ngồi trên tòa sen, một ở chính
giữa trán mũ, hai hình ở hai bên, ngay trên hai tai tượng, có khi số lượng
đến mười đầu Phật đặt cạnh nhau ở hai bên một hình lá đề nơi chính giữa
trán mũ (chùa Thượng Trưng, Vĩnh Phúc). Mũ nào không có hình tượng
Phật nhỏ thì có những hình ba khối u tròn đặt chồng lên nhau, dưới to, trên
nhỏ dần. Ngoài ra cũng có khi là những hình hoa cúc, hoa sen (chùa Đa
Tốn, Gia Lâm, Hà Nội), hoa dây (chùa Hòa Liễu, Hải Phòng), các núm tròn,
hình mây (chùa Thượng Trưng, Vĩnh Phúc)… Ở đỉnh mũ thường có một bộ
phận nhô lên để che búi tóc. Tấm che búi tóc ở tượng Quan Âm (chùa Bối
Khê) là năm hình cánh sen, trên mặt từng cánh sen là một hình mặt Phật.
Phía sau mũ là tấm khăn phủ xuống lưng…



  Áo các tượng Quan Âm gồm nhiều lớp, áo ngoài thụng, mở giữa, hai vạt
dài, nẹp to, được buộc lại với nhau; áo trong như hình yếm cổ tròn. Bao
lưng thắt cao ở khoảng giữa bụng và ngực, buộc múi, buông hai đầu hòa
lẫn với các vạt áo. Kiểu thắt lưng này giống như ở pho tượng hậu Phật
(chùa Bối Khê, Hà Tây, đá, 1529); tượng bà Nguyễn Thị Ngọc Toàn, vợ
vua Mạc Đăng Dung (đá, 1551) là tượng hậu Phật ở chùa Trà Phương,
Hải Phòng.
  Trong giai đoạn này, ở các chùa, ngoài tượng Phật, còn nhiều loại tượng
khác nhau, như tượng Ngọc Hoàng, tượng Đức Ông, tượng Hộ Pháp,
tượng Hậu, v.v… Dù ở loại nào, việc tạo hình khăn, mũ, áo… cũng ít nhiều
mang kiểu dáng của trang phục các tầng lớp nhân dân đương thời. Do đó,
với quan niệm Ngọc Hoàng là vua trên trời thì người ta vẫn có thể cho pho
tượng mặc như vua trần thế. Tượng Ngọc Hoàng chùa Bối Khê đội mũ có
một miếng ván gỗ mỏng hình vuông đặt trên đỉnh mũ, bốn góc có đính bốn
tua rủ. Thân mũ ở đây không chỉ là một khối hình trụ mà chia làm hai nấc
cao thấp và có chạm khắc trang trí rất đẹp. Ở trán mũ, nổi lên trên các hình
mây hoa…, là bảy hình vành khăn mà vành ngoài ở mỗi hình là những núm
nhỏ tượng trưng cho những viên đá quí. Riêng hình trên cùng được chạm
khắc thêm những lưỡi lửa bao quanh bốc cao. Ở mặt bằng nấc thấp, có
miếng che nhô lên, trên đó nhắc lại ba hình vành khăn cùng nền mây. Phía
trong cùng là thành của nấc trên mũ khắc hình các cuộn mây làm đường
viền cho phía trên đỉnh mũ. Dưới các cuộn mây này là những đường song
hành chạm nổi kéo dài xuống nấc mũ phía dưới. Hai cuộn mây to ốp toàn
bộ phía sau thân mũ.
  Tượng Ngọc Hoàng mang long bào, gần như được chạm khắc ở khắp
thân áo (vai, ngực, lưng, vạt, tay áo…) hình rồng, phượng, mây, hoa, núi,
sóng nước… cách điệu. Cổ áo viền nẹp to. Bổ tử vuông mang hình rồng.
Vạt áo phủ gần kín cả bàn chân nên chỉ thấy hai mũi hài cong nhọn. Hai
bên cạnh đùi còn được đeo trang trí những miếng dẹt với các hình đa giác
để kết thúc bằng những tua, những dải vải mũi nhọn nối chồng lên nhau
(như ở những dải phướn nhà chùa), buông xuống đến bàn chân.
  Quan sát bức tranh chân dung vợ chồng vua Lý Nam Đế, được vẽ màu
trên gỗ ở Thái Bình, ta thấy kiểu áo hoàng bào có đường viền chạy quanh
chân cổ áo, đến giữa cổ người mặc, đầu hai đường viền này chập nhau



kéo xuống nối với một hình chữ nhật rỗng. Đây là kiểu cổ phương tâm
khúc đã được biết đến trên triều phục của hoàng đế nhà Tống (Trung
Quốc, thế kỷ X - XIII) Như vậy, kiểu cổ áo này phải xuất hiện sau thời tiền
Lý Việt Nam. Các nhà nghiên cứu mỹ thuật cho biết bức tranh đã được vẽ
vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, nên hiện tượng trên cũng không có gì
đáng ngạc nhiên. Cũng vậy, đối chiếu với một số pho tượng ở chùa Thầy
(chùa có từ thời Lý - Trần), chùa Bối Khê (niên đại tượng 1527) thuộc tỉnh
Hà Tây…, kiểu cổ phương tâm khúc đã được thể hiện giản lược, không
được trau chuốt lắm và không có hình chữ nhật rỗng, nhưng trên bề mặt
của đường viền lại trang trí những hình tròn hơi nổi với các khoảng cách
đều nhau.
  Trang phục của phụ nữ trong cung đình cũng được phản ánh trên những
tượng chân dung hay ở các bức chạm gỗ, như tượng các vợ vua Lê,
tượng người hầu trong cung.
    

  Tượng thờ chùa Bối Khê
  



  

  Tượng thờ chùa Bối Khê (chi tiết)
  



  Áo cổ phương tâm khúc của vua nhà Tống (Trung Quốc)
    Trong hệ thống tượng chân dung các bà vợ vua Lê Thần Tông (1607 -
1660) tại chùa Mật (Đông Sơn, Thanh Hóa), chùa Trạch Lâm (Bỉm Sơn,
Thanh Hóa), chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), ta thấy có những nét chung như:
hầu hết đều mặc yếm cổ tròn ở trong cùng. Ngoài yếm là lớp áo cổ nẹp to
bắt chéo; vạt bên trái đè lên vạt bên phải, được một dải thắt lưng buộc giữ
không cho buông xuống. Ngoài cùng là tấm áo thụng mở giữa nếu có nẹp
thì nẹp viền hai tà cũng rất rộng, vòng qua cổ chạy xuống đến gấu áo, có
trang trí hoa văn hoặc không. Tất cả các tượng đều mặc váy, ở tư thế ngồi
xếp bằng, các tấm áo đều rộng và đài. Đặc biệt có một tượng (tượng bà
chúa Ngà - Trương Thị Ngọc Chử) nửa phần thân trên để trần, không mặc
yếm, áo gì.
  

Một vài tượng đeo vân kiên
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 thêu đẹp. Tiếp dưới là những dải vải
thêu (hoặc bằng gấm?) mũi nhọn, xếp cạnh nhau, thành mấy lớp chờm nối
lên nhau phủ kín phần bụng, dài xuống đến đùi người mặc. Đều có trang trí
hoa văn đẹp.
  Mũ ở mỗi tượng có những khác biệt (có lẽ là để nói lên ngôi thứ) . Như
mũ của tượng Chính cung Hoàng Thái Hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (chùa Mật,
Thanh Hóa) và tượng của một vài bà hoàng khác, có hình Phật tọa thiền
giữa vòng vân mây xoắn (hay hình ngọn lửa?) bay lên, trong khi ở các
tượng khác thì không có. Phần đỉnh mũ cũng không giống nhau. Dù vậy, tất
cả các mũ đều được chạm khắc tinh vi cho ta cảm giác là được làm bằng
vàng, đính trân châu bảo ngọc sang trọng. Các mũ đều có hai dải lụa từ
sau tai buông xuống hai bên vai. Trường hợp mũ không có hai dải lụa thì ở
tượng ấy có một dải lụa rộng bản buộc lấy búi tóc đỉnh đầu rồi buông
xuống cùng mớ tóc dày và dài xõa kín lưng rất đẹp.
  



  

  Tượng bà Chúa Mụa (Thanh Hóa)
  

  Tượng bà Chúa Mụa với người hầu (Hưng Yên)
    Có tượng không đội mũ kiểu vương miện mà đội mũ bụt ốc hoặc để đầu
trần, phù hợp với kiểu trang phục giản dị của nhà tu hành (tượng ở chùa



Bút Tháp, Bắc Ninh).
  Đồ trang sức không có gì đặc biệt, nếu có chỉ là đôi vòng tay đeo ở mỗi
cổ tay, hoặc là một chuỗi tràng hạt, hạt khá to, đeo ở cổ tượng. Ngoài ra

có những dây anh lạc
[55]

 đeo trước ngực.
  Ngoài tượng các hoàng hậu, công chúa, quận chúa, phi tần, thời này còn
để lại những tác phẩm điêu khắc chân dung mà phần trang phục được thể
hiện khá chân thực như đôi tượng Thị giả, nữ mang yếm đỏ cổ xây, nam
mặc áo không tay, cánh tay và một phần bụng để hở, tai đeo hoa, cổ tay
đeo vòng, bụng thắt hai dây lưng buộc múi. Và đặc biệt là ở chùa Dâu
(Bắc Ninh) có pho tượng Ngọc Nữ cả người (to gần bằng người thật), đầu
vấn khăn, tóc rẽ đường ngôi giữa, chải mượt sang hai bên. Áo dài, cổ áo
cao từ phía sau gáy, hạ thấp dần hai bên xuống đến giữa cổ; tay áo chật.
Vân kiên quàng trên vai, lưng, ngực. Váy dài và rộng, phần eo có một tấm
quây quanh bụng phủ lên phần đầu của những dải vải nhọn mũi, nhiều
màu, viền nổi, chờm lên nhau (như ở những dải phướn nhà chùa), nối dài
xuống đến tận chân. Ngoài tấm quây là dây lưng buộc múi trước bụng
buông xuống hòa quyện cùng các dải màu trang trí. Đây là hình tượng khá
rõ nét về người phụ nữ thời Lê có những chi tiết áo, váy gần gũi với hình
thức nữ phục các thời đại sau đó cho tới ngày nay.
  



  

  Tượng Hoàng thái hậu vợ vua Lê Thần Tông (Thanh Hóa)
  



  

  Tượng Công chúa Lê Thị Ngọc Duyên (chùa Bút Tháp)
  



  

  Tượng vợ vua Lê Thần Tông (chùa Mật)
  



  

  Tượng Bà Chúa Ngà (chùa Dâu)
  



  

  Tượng Hoàng thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc (Thanh Hóa)
    Còn có thể kể đến một số tượng hậu ở các chùa để giới thiệu cung cách
trang phục của một lớp người phụ nữ. Như tượng hậu Phật ở chùa Bối
Khê (Hà Tây): tượng được chạm trực tiếp vào một khối đá lớn (gần như
phù điêu). Đầu đội một diềm trang trí hình hoa lá và thắt một dải có nổi lên
những núm tròn ngay phía dưới. Tai đeo nụ hoa tròn. Áo dài mộc mạc,
rộng rãi, hai vạt trước có nẹp to nơi ngực vòng qua cổ, buông phủ xuống
phần váy. Bên trong áo, mặc yếm cổ xây. Thắt lưng buộc múi thả hai dải
dài trước bụng.
    



   

  Tượng Thị giả (chùa Bút Tháp)
    Tương tự như tượng hậu trên, tượng hậu ở chùa Trà Phương, Hải
Phòng (cũng bằng đá tạc như phù điêu) là tượng bà Nguyễn Thị Ngọc
Toàn, vợ vua Mạc Đăng Dung. Là tượng vợ vua, nhưng tượng hậu này
vừa biểu thị một tinh thần hướng thiền, vừa nói lên sự gần gũi giữa đạo và
đời qua những nét trang phục giản dị: đầu không đội khăn, không đội mũ;
mặc áo hai vạt trước có viền nẹp to, buông đài cùng hai ống tay áo rộng
phủ kín cả đầu gối. Do hai vạt áo không khép kín nên trên ngực tượng để
lộ tấm yếm và trước bụng là dải thắt lưng quen thuộc của người phụ nữ
Việt Nam. Tai đeo hoa. Những hàng chữ được khắc ở mặt sau tượng cho
biết tượng được làm vào năm Tân Hợi (1551). Hai tượng trên có thể là
những tượng hậu Phật được biết đến khá sớm ở nước ta, phần nào cho
thấy loại áo dài mở giữa này đã được kế thừa và phổ biến rộng rãi.



  Tìm hiểu về đồ đội qua một số pho tượng ở thế kỷ XVII, còn thấy phổ
biến một kiểu mũ hai bên thành kéo dài ra phía sau (trước đó có thể là loại
khăn) như trên bức chạm Võ sĩ ôm kiếm bằng đá ở trước lăng Nguyễn
Công Triều, (Lại Yên, Hoài Đức, Hà Tây); trên bức chạm gỗ Người cưỡi
voi ở đình làng Hoàng Xá, Hà Tây; trên bức chạm gỗ Một điệu múa ở đình
Cổ Mễ, Bắc Ninh. Xa hơn nữa vào tận đình Hoành Sơn, Nghệ An, trên bức
chạm gỗ Vinh Quy, Ngũ tử đồng khoa (thế kỷ XVIII)… là cùng dáng kiểu
mũ ngày nay ta thấy trên đầu các chàng trai đóng vai chiến binh diễn lại
tích theo ông Gióng đánh giặc Ân từ thời vua Hùng thứ 6 trong các ngày
hội Gióng (Phù Đồng, Gia Lâm, Hà Nội)…
  Hoặc như kiểu mũ chỏm nhọn ôm sát đầu được thấy ở tượng quan hầu
đặt tại lăng Lê Thánh Tông (Thanh Hóa) cuối thế kỷ XV, không khác gì kiểu
mũ tượng chạm gỗ cánh trai gái tình tự, hay ở tượng Chồng người tại đình
Tây Đằng, Ba Vì, Hà Tây (thế kỷ XVI).
  

  Tượng Ngọc Nữ (chùa Dâu)
  Tượng Kim Đồng (chùa Dâu)
    Hoặc như kiểu mũ hình tròn theo khuôn đầu, có vành hẹp chạy quanh ở
phía trước, trên đỉnh mũ có chùm dẹt, rộng, ở pho tượng Người cầm chùy



đặt ở lăng Đinh Hương, Hiệp Hòa, Bắc Ninh (thế kỷ XV) phải chăng là tiền
thân của loại mũ Người cưỡi báo ở tượng gỗ (nửa sau thế kỷ XVII) đình
Chu Quyến, Ba Vì, Hà Tây, cũng là loại mũ được vẽ trong tranh Quan võ
thuộc thế kỷ XVIII ở đền Độc Lôi, Nghệ An. Có sự phát triển là thân mũ
được làm thêm chóp tròn cao và có những múi dọc từ đỉnh xuống vành mũ
trông như hình quả bí ngô và đỉnh mũ được trang trí ngù đỏ…
  Kể từ thời Hùng Vương dựng nước, đến nhà Lê, ta thấy đây là một
vương triều mà mọi tổ chức trong xã hội đều đang được chính qui hóa
từng bước một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh.
  Quá trình kháng chiến đánh đuổi giặc Minh giành thắng lợi to lớn cho đất
nước đã bồi đắp thêm trong nhân dân truyền thống về ý thức tự cường,
độc lập dân tộc. Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, thiên anh hùng ca bất
hủ, bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc vẫn còn vang vọng trên
khắp núi sông thấm đượm trong tư tưởng, tâm hồn từng con người Đại
Việt, một dân tộc có “nền văn hiến đã lâu”, một đất nước có phong tục tập
quán tốt đẹp.
  

  1. Tượng hậu bà Nguyễn Thị Ngọc Toàn, vợ vua Mạc Đăng Dung (chùa Trà Phương, Hải Phòng). 2.
Tượng hậu (chùa Bối Khê, Hà Tây)
    Bên cạnh yếu tố truyền thống chiến đấu, ý thức độc lập dân tộc, nền nếp
thẩm mỹ…, triều Lê chấp nhận và vận dụng tư tưởng Nho giáo trong công



việc trị dân, không thể không chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương
Bắc trong những ngày củng cố xây dựng đất nước.
  Khoảng ba trăm năm trị vì, riêng trong lĩnh vực trang phục quan quân và
nhân dân, triều đình đã trên hai mươi lần qui định, nhắc nhở. Vua Lê Thánh
Tông, trong khoảng từ năm 1466 đến năm 1488 đã có tới sáu lần ra chiếu,
ra dụ về trang phục. Vua Lê Dụ Tông có thời kỳ cứ trung bình hai, ba năm
lại nói đến vấn đề trang phục.
  Quan tâm đến trang phục, định hình dần các mẫu hình, màu sắc quần áo,
mũ, giày… đối với triều đình - trung tâm điều khiển guồng máy hoạt động
của cả nước - là một yêu cầu không thể thiếu. Triều đình là bộ mặt quốc
gia, không cho phép những người đại diện cho quốc gia ăn mặc tùy tiện.
Chỉ riêng về việc làm mũ, vua Lê đã cho thành lập một cơ sở chuyên sản
xuất gọi là Cục quan tác (Cục làm mũ). Theo dõi, trông coi việc nuôi tằm và
trồng dâu, đã có 36 Sở tàm tang… Về triều phục, nhìn chung là chịu ảnh
hưởng của Trung Quốc, nhưng nhà Lê không rập khuôn máy móc, mà vẫn
có những ý tưởng riêng, như trong hệ thống hoa dạng bổ tử, năm 1500,
vua Lê Hiển Tông, năm 1721, vua Lê Dụ Tông đã đưa hình tượng con voi
vào trong khi các bổ tử của nhà Minh không hề có.
  Đặc biệt là trong quan hệ ngoại giao, triều đình đã ra lệnh cho các công,
hầu, bá, phò mã và các quan văn, quan võ phải theo những qui định về y
phục để tiếp sứ Minh, không được dùng đồ cũ, xấu.
  Vua, chúa, quan, quân… được trang bị đồ đội, đồ mặc, đồ đi… theo
những chế độ chặt chẽ với quan niệm của vua Lê Thánh Tông: “Triều đình
là chỗ lễ nhạc, y phục để phô vẻ đẹp, danh phận rõ ràng, không thể sai
vượt được…”, “những thứ áo giáp, mũ trụ là để làm cho dung nghi quân sĩ

được hùng mạnh”
[56]

. Như vậy, trang phục còn là phương tiện để biểu
dương uy lực, tỏ rõ thứ bậc trên dưới. Nói cách khác, sự phân biệt giai
cấp, đẳng cấp đã được biểu hiện rõ nét trên hình thức trang phục triều Lê.
Có thể dẫn chứng thêm bằng những lệnh cấm nhân dân về trang phục,
không cho phép lẫn lộn giữa vua, quan, quân, dân (không được mặc áo
kích thước như áo các quan, không được mặc màu vàng, đi hài, đội nón
thủy ma, nón sơn đỏ, v.v…).
  Sự phân chia giai cấp, đẳng cấp qua trang phục đang tiếp diễn, nhưng



đặc biệt là ý thức độc lập dân tộc trong lĩnh vực này vẫn còn đậm nét…
Trong khi cấm nhân dân không được vi phạm kiểu cách và màu sắc của
trang phục triều đình, nhà nước còn ra lệnh cho nhân dân không được mặc
áo theo kiểu phương Bắc. Cuộc đấu tranh gay gắt về quan điểm dân tộc,
về ý thức độc lập, tự chủ giữa Nguyễn Trãi và Lương Đăng trong lĩnh vực
quy chế trang phục (và âm nhạc) cũng là một biểu hiện. Đáng tiếc là vua Lê
Thái Tông, tuổi còn trẻ, bị Lương Đăng tác động, đã phủ nhận Nguyễn
Trãi, đặt ra những chế độ mũ áo (và nhạc khí) chịu ảnh hưởng không ít từ
các qui chế của nhà Minh.
  Cũng như các vương triều phong kiến trước, sau những năm hưng thịnh,
đã đến lúc nảy sinh những mẫu thuẫn nội tại, tầng lớp thống trị ăn chơi sa
đọa, chế độ quân chủ chuyên chế đồi bại ngày càng suy thoái về mọi mặt,
đẩy nhân dân lao động đến cuộc sống đói khổ, bần cùng.
      

  Tượng gỗ thế kỷ XVI, XVII với một số kiểu mũ
  



  

  Tượng gỗ thế kỷ XVI, XVII với một số kiểu mũ
  




















































































































































































































































































































































































































































